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THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.  TÊN CHỦ CƠ SỞ  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TOÀN LỘC 

− Địa chỉ văn phòng: Số 55 Phan Xích Long, Phường Đức Nhuận, Tp.HCM 

− Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông Phạm Quang Chánh 

− Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị 

− Điện thoại: 028 3844 7589 

− Giấy đăng ký kinh doanh số: 0301790859 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch 

và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận đăng ký lần đầu ngày 23/05/2007; đăng ký 

thay đổi lần 20 ngày 01/03/2024. 

− Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) số 110/QĐ-BQLKKT do Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Kiên Giang (Nay là tỉnh An Giang) cấp ngày 15/09/2020. 

− Mã số thuế: 0301790859 

− Loại hình hoạt động: xây dựng nhà xưởng và các công trình phụ trợ cho thuê. 

2. TÊN CƠ SỞ 

 “XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ SẢN XUẤT GIA CÔNG ĐẾ GIÀY” 

− Địa điểm cơ sở: Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang (Địa chỉ cũ: Lô A1-4, A1-5, 

Đường số 1, KCN Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang). 

2.1. Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường, phê duyệt dự án 

− Thông báo số 89/TB-BQLKKT ngày 30/09/2020 của Ban Quan lý Khu kinh tế tỉnh 

Kiên Giang (Nay là tỉnh An Giang) về việc kiểm tra công tác nghiện thu hoàn thành hạng 

mục công trình, công trình xây dựng (giai đoạn 1). 

− Thông báo số 09/TB-BQLKKT ngày 03/02/2021 của Ban Quan lý Khu kinh tế tỉnh 

Kiên Giang (Nay là tỉnh An Giang) về việc kiểm tra công tác nghiệm thu đối với công trình: 

Xây dựng nhà xưởng cho thuê sản xuất, gia công đế giày (giai đoạn 2).  

− Quyết định số 1992/QĐ-UBND ngày 03/09/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang 

(Nay là tỉnh An Giang) về việc cho thuê đất cho [Category] tại Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, 

tỉnh An Giang (Địa chỉ cũ: Lô A1-4, A1-5, Đường số 1, KCN Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, 

huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang). 

− Hợp đồng thuê đất số 51/HĐTĐ ngày 24/12/2019 giữa[Category] và Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kiên Giang (Nay là tỉnh An Giang) để thuê đất tại Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, tỉnh An 

Giang (Địa chỉ cũ: Lô A1-4, A1-5, Đường số 1, KCN Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu 

Thành, tỉnh Kiên Giang). 
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− Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất số vào số cấp GCN CT 22787 ngày 25/3/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Kiên Giang (Nay là tỉnh An Giang) cấp cho [Category]. 

2.2. Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; 

các giấy phép môi trường, giấy phép môi trường thành phần 

−   Giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường số 06/GXN-BQLKKT ngày 28/06/2019 

do Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh Kiên Giang (Nay là tỉnh An Giang) cấp. 

− Quyết định phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường số 1390/QĐ-UBND ngày 

11/6/2021 do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (Nay là tỉnh An Giang) cấp cho dự án “Xây 

dựng nhà xưởng cho thuê sản xuất gia công đế giày”. 

− Giấy phép môi trường số 126/GPMT-UBND ngày 17/01/2023 do Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kiên Giang (Nay là tỉnh An Giang) cấp cho dự án “Xây dựng nhà xưởng cho thuê sản xuất 

gia công đế giày” (giai đoạn 1). 

2.3. Quy mô của cơ sở (nêu rõ quy mô của cơ sở có tiêu chí như dự án quy định tại Điều 

25 Nghị định này) 

−  Xét theo tiêu chí quy định của Pháp luật về đầu tư công cơ sở thuộc loại hình xây dựng 

nhà xưởng và các công trình phụ trợ cho thuê có tổng vốn đầu tư là 200.000.000.000 VNĐ 

(Hai trăm tỷ đồng) thì cơ sở được phân loại dự án nhóm B (tổng mức đầu tư từ 120 tỷ đồng 

đến dưới 2.300 tỷ đồng) theo khoản 3 Điều 9 của Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 được 

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 

13 tháng 6 năm 2019. 

2.4. Yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định này 

− Cơ sở không có yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 được sửa đổi bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025. 

2.5. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: xây dựng nhà xưởng và các công trình phụ 

trợ cho thuê 

2.6. Phân nhóm dự án đầu tư 

− Cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường do đó cơ sở thuộc danh mục dự án đầu tư nhóm III theo quy định tại Phụ lục V (số 

thứ tự số 2, mục I), Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP của Chính Phủ 

−  Cơ sở có phát sinh nước thải, bụi, khí thải và chất thải nguy hại xả ra môi trường trong 

giai đoạn vận hành, do đó cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường theo quy định 

tại khoản 1 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường 2020.  

− Cơ sở thực hiện lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường theo Phụ lục X Nghị 

định Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính Phủ được sửa đổi bổ sung theo Phụ lục X Nghị 

định Nghị định số 05/2025/NĐ-CP. 
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− Về thẩm quyền cấp phép, cơ sở đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (Nay là tỉnh 

An Giang) cấp Giấy phép môi trường số 126/GPMT-UBND ngày 17/01/2023, do đó khi xin 

đề xuất cấp phép môi trường (giai đoạn 2) cơ sở thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh theo điểm c khoản 3 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường 2020. Và theo 

Điều 26 Nghị định 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 Quy định phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường thì đề xuất cấp phép môi trường (giai đoạn 2) cơ sở thuộc thẩm quyền 

cấp giấy phép môi của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

2.7. Xuất xứ của cơ sở 

❖ Năm 2019: 

Dự án đã được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang (Nay là tỉnh An Giang) cấp Quyết 

định chủ trương đầu tư số 50/QĐ-BQLKKT ngày 25/06/2019 với quy mô chỉ có giai đoạn 1 

và cấp Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 06/GXN-BQLKKT ngày 

28/06/2019. 

❖ Năm 2020: 

Đến năm 2020, do nhu cầu của khách hàng tăng cao, chủ đầu tư đã xin điều chỉnh tăng vốn 

để đầu tư xây dựng thêm giai đoạn 2 và đã được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang 

(Nay là tỉnh An Giang) cấp Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh số 35/QĐ-BQLKKT 

ngày 07/05/2020. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Toàn Lộc (sau đây gọi tắt là Công ty Toàn Lộc) đã cho 

Công ty TNHH Tea Sung Rạch Giá (sau đây gọi tắt là Công ty Tae Sung RG) thuê để hoạt 

động dự án “Nhà máy sản xuất tấm cao su xốp EVA, công suất 96.000 sản phẩm/năm; sản 

xuất, gia công đế cao su cho giày dép, công suất 12.000.000 sản phẩm/năm và sản xuất, gia 

công nhãn mác cho giày thể theo, công suất 12.000.000 sản phẩm/năm” (giai đoạn 1). Công 

ty Tae Sung RG đã được Phòng đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang 

(Nay là tỉnh An Giang) cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1702188379 ngày 

18/2/2020; Ban quản lý Khu kinh tế Kiên Giang (Nay là tỉnh An Giang) cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư số 8785557538 ngày 7/2/2020; Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (Nay là tỉnh 

An Giang) phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường số 2249/QĐ-UBND ngày 

23/09/2020. 

Sau đó, để đáp ứng theo nhu cầu thực tế, Công ty Toàn Lộc đã xin điều chỉnh mục tiêu của 

dự án là đầu tư xây dựng nhà máy (bao gồm: nhà xưởng, nhà kho và các công trình phụ trợ) 

để cho thuê lại và tiếp nhận, xử lý nước thải của các đơn vị thuê lại với công suất 150m3/ngày 

đêm. Dự án điều chỉnh đã được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang (Nay là tỉnh An 

Giang) cấp Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) số 110/QĐ-BQLKKT ngày 

15/09/2020. 
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❖ Năm 2021:  

Đến năm 2021, với mục tiêu điều chỉnh tiếp nhận, xử lý nước thải cho 2 giai đoạn (2 đơn vị 

thuê), Chủ đầu tư đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và đã được phê duyệt báo cáo 

Đánh giá tác động môi trường số 1390/QĐ-UBND do UBND tỉnh Kiên Giang (Nay là tỉnh 

An Giang) cấp ngày 11/6/2021. 

Ngày 12/5/2021, Công ty Tae Sung RG đã được UBND tỉnh Kiên Giang (Nay là tỉnh An 

Giang) cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 1165/GP-UBND để hoạt động hệ 

thống xử lý nước thải với công suất 150m3/ngày đêm. 

Đến 20/11/2021, Công ty Toàn Lộc đã tiếp nhận, vận hành và xử lý nước thải với Công ty 

Tae Sung RG theo hợp đồng số 01/HĐXLNT-TL-TS ngày 20/11/2021. 

❖ Năm 2022 đến 2025: 

Cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, chủ đầu tư đã thực hiện lập hồ sơ xin cấp Giấy phép môi 

trường (giai đoạn 1) và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (Nay là tỉnh An Giang) 

cấp Giấy phép môi trường số 126/GPMT-UBND ngày 17/01/2023. 

Ngày 04/06/2024, Công ty Toàn Lộc đã ký mới hợp đồng thuê xưởng với Công ty TNHH 

EZ Rạch Giá  (sau đây gọi tắt là Công ty EZ RG) để hoạt động với quy mô “Sản xuất, gia 

công nguyên phụ liệu giày, công suất 5.000.000 sản phẩn/năm; Sản xuất giày dép các loại và 

chi tiết của giày dép, công suất 50.000.000 sản phẩm/năm”). Công ty EZ RG đã được Phòng 

đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang (Nay là tỉnh An Giang) cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1702287203 ngày 19/12/2023; Ban quản lý Khu kinh 

tế tỉnh Kiên Giang (Nay là tỉnh An Giang) cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 

6588163334 ngày 7/12/2023; Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành cấp Giấy phép môi trường 

số 124/GPMT-UBND ngày 17/5/2024. Và công ty EZ RG đã bắt đầu hoạt động vào đầu năm 

2025. 

Đến nay, Công ty Toàn Lộc thực hiện lập lại báo cáo xin đề xuất cấp giấy phép môi trường 

cho giai đoạn 2 để Công ty EZ RG đi vào hoạt động đúng theo quy định của pháp luật. 

3. CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM SẢN XUẤT CỦA CƠ SỞ 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở:  

Tính chất hoạt động của cơ sở là xây dựng hạ tầng nhà xưởng cho thuê để sản xuất đế giày 

và vận hành hệ thống xử lý nước thải công suất 150m3/ngày đêm với quy mô các hạng mục 

công trình xây dựng như sau: 

Bảng I.1. Quy mô sử dụng đất 

STT Danh mục loại Đất Diện tích 

GĐ1 (m2) 

Diện tích 

GĐ2 (m2) 

Tổng cộng 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Diện tích chiếm đất xây dựng 

(tầng 1) 
12.096,88 3.721,15 15,818,03 38 



Báo cáo đề xuất cấp lại Giấy phép môi trường của cơ sở “Xây dựng nhà xưởng cho thuê sản xuất gia công đế giày” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Toàn Lộc     Trang 10      

STT Danh mục loại Đất Diện tích 

GĐ1 (m2) 

Diện tích 

GĐ2 (m2) 

Tổng cộng 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

Tổng diện tích xây dựng (tất cả 

các tầng) 
13.976,24 7.244,30 21,220,54 - 

2 Diện tích sân đường - phụ trợ 5.193,65 1.921,30 7,114,95 17 

3 Diện tích cây xanh 4.277,47 1.039,30 5,316,77 13 

4 Diện tích đất dự trữ - - 13,703,25 33 

 Tổng diện tích đất xây dựng 21.568,00 6.681,75 41.953,0 100 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Toàn Lộc, 2025) 

Hiện tại, chủ đầu tư đã xây dựng hoàn tất các hạng mục công trình của giai đoạn 1 và đã cho 

công ty TNHH Tae Sung Rạch Giá thuê và đi vào hoạt động. Các hạng mục công trình của 

giai đoạn 2 đã xây dựng hoàn tất và cho Công ty TNHH EZ Rạch Giá thuê. 

3.1.1. Các hạng mục công trình chính: 

Bảng I.2. Quy mô các hạng mục công trình  

TT Hạng mục Số tầng 
Diện tích xây 

dựng (m2) 

Diện tích 

sàn (m2) 
Kết cấu 

I Giai đoạn 1     

1  
Nhà xưởng 

sản xuất 
01 trệt 9.090,24 9.090,24 

Móng cọc BTCT, tường 

xây gạch tô vữa, sơn nước 

hoàn thiện, mái lợp tôn, nền 

bằng bê tông cốt thép. 

2  
Nhà văn 

phòng 

01 trệt + 

01 lầu 
375 750 

Móng cọc BTCT, tường 

xây gạch tô vữa, sơn nước 

hoàn thiện, mái lợp ngói, 

nền lát gạch ceramic. 

3  
Nhà nghỉ giữa 

ca 

01 trệt + 

01 lầu 
455 916 

Móng cọc BTCT, tường 

xây gạch tô vữa, sơn nước 

hoàn thiện, mái lợp ngói, 

nền lát gạch ceramic, cửa đi, 

cửa sổ nhôm kính. 

4  Nhà kho: 01 trệt 900 900 

Móng cọc BTCT, tường 

xây gạch tô vữa, sơn nước 

hoàn thiện, mái lợp tôn, nền 

bằng bê tông cốt thép. 

5  
Nhà ăn + nhà 

xe 

01 trệt + 

01 lầu 
800 1.600 

Móng cọc BTCT, tường 

xây lững, sơn nước hoàn 
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TT Hạng mục Số tầng 
Diện tích xây 

dựng (m2) 

Diện tích 

sàn (m2) 
Kết cấu 

thiện, mái lợp tôn, nền lát 

gạch ceramic. 

6  Nhà bảo trì  01 trệt 50 50 

Móng cọc BTCT. Tường 

xây gạch tô vữa, sơn nước 

hoàn thiện, mái lợp tôn, nền 

bằng bê tông cốt thép. 

7  Nhà kho máy 01 trệt 150 150 

Móng cọc BTCT, tường 

xây gạch tô vữa, sơn nước 

hoàn thiện, mái lợp tôn, nền 

bằng bê tông cốt thép. 

8  Nhà trạm điện 01 trệt 150 150 

Móng cọc BTCT, tường 

xây gạch tô vữa, sơn nước 

hoàn thiện, mái lợp tôn, nền 

bằng bê tông cốt thép. 

9  

Nhà trạm bơm 

– bể nước 

ngầm 350m3 

- 160 160 

Móng cọc BTCT, vách 

bằng BTCT, chống thấm, 

sơn nước hoàn thiện, nền 

bằng bê tông cốt thép. 

10  

Nhà điều hành 

- Khu xử lý 

nước thải 

- 125 125 

Móng cọc BTCT, vách 

bằng BTCT, chống thấm, 

sơn nước hoàn thiện, nền 

bằng bê tông cốt thép. 

11  Nhà bảo vệ 01 trệt 35 35 

Móng cọc BTCT, tường 

xây gạch tô vữa, sơn nước 

hoàn thiện, mái lợp ngói, 

nền bằng gạch ceramic. 

12  Nhà rác - 50 50 

Móng cọc BTCT, tường 

xây gạch, mái lợp tôn, nền 

bằng bê tông cốt thép, xoa 

nền. 

II Giai đoạn 2     

1  
Nhà xưởng 

 

01 trệt + 

01 lầu 
3.194,15 6.225,30 

Móng BTCT, hệ khung 

thép, tường bao xây gạch 

ống câu thẻ, sơn nước hoàn 

thiện, nền BTCT hoàn thiện 

epoxy, mái kèo thép 

2  

Nhà xe, nhà 

ăn và nhà nghỉ 

trưa 

01 trệt + 

01 lầu 
492 984 

Móng BTCT, tường bao 

xây bằng gạch block không 

tô, không sơn; xung quanh 

có lan can sắt, sàn thép đổ 
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TT Hạng mục Số tầng 
Diện tích xây 

dựng (m2) 

Diện tích 

sàn (m2) 
Kết cấu 

bê tông, mái xà gồ thép lợp 

tole 

3  Nhà rác - 

Tính vào diện 

tích Nhà 

xưởng 

Tính vào 

diện tích 

Nhà 

xưởng 

Móng BTCT, hệ khung 

thép, tường bao xây bằng 

gạch block không tô, không 

sơn, cửa sổ nhôm kính, cửa 

đi sắt, cửa cuốn, mái xà gồ 

thép lợp tole 
4  Trạm điện - 

Tính vào diện 

tích Nhà 

xưởng 

Tính vào 

diện tích 

Nhà 

xưởng 

5  Nhà bảo vệ 01 trệt 35 35 

Móng BTCT, hệ khung 

BTCT, tường bao xây gạch 

ống, sơn nước hoàn thiện, 

nền BTCT lát gạch bóng 

kính, mái BTCT 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Toàn Lộc, 2025) 

 

Hình I.1. Hình ảnh hiện trạng công trình giai đoạn 1 
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Hình I.2. Hình ảnh hiện trạng công trình giai đoạn 2 (công ty EZ thuê) 

3.1.2. Các hạng mục công trình phụ 

− Hệ thống đường nội bộ: được bê tông hóa và thảm nhựa toàn bộ với chiều dày từ 350 – 

480 mm. Bê tông nền dày 200 và có cốt thép bên trong. 

− Hệ thống cấp nước: nguồn nước cấp cho cơ sở sẽ lấy từ hệ thống cấp nước của KCN. 

Hệ thống cấp nước cho hai giai đoạn được thiết kế riêng biệt với 2 điểm lấy nước riêng biệt. 

Phương án cấp nước cho hai giai đoạn như sau: 

+ Đối với giai đoạn 1: Nước cấp chung cho KCN sẽ qua đồng hồ nước rồi theo ống HDPE 

có DN90 dẫn nước vào bể nước ngầm. Từ bể nước ngầm nước được bơm vào hệ thống 

đường ống HDPE có DN63 cung cấp nước đến từng khu vực dùng nước của nhà xưởng. 

+ Đối với giai đoạn 2: Nước cấp chung cho KCN sẽ qua đồng hồ nước theo ống chính bằng 

HDPE có D50 dẫn nước trực tiếp vào hệ thống cấp nước của giai đoạn 2. Nước từ các 

ống chính sẽ chia ra các ống nhánh HDPE có DN32 dẫn nước tới các điểm dùng nước 

của nhà xưởng. 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Loại hình hoạt động của cơ sở là xây dựng nhà xưởng cho thuê sản xuất gia công đế giày do 

đó trong quá trình hoạt động của cơ sở không có công nghệ sản xuất ra sản phẩm. 
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Hiện tại, các hạng mục nhà xưởng của giai đoạn 1 đã cho công ty TNHH Tae Sung Rạch Giá 

thuê và các hạng mục nhà xưởng của giai đoạn 2 có đơn vị thuê là Công ty TNHH EZ Rạch 

Giá thuê.  

3.2.1. Công nghệ sản xuất của Công ty TNHH Tae Sung Rạch Giá 

Dựa theo thông tin trong Báo cáo ĐTM của Công ty TNHH Tae Sung Rạch Giá đã được 

duyệt cho thấy Công ty sẽ áp dụng các công nghệ sản xuất sau: 

 Quy trình công nghệ sản xuất đế giày với công suất 12.000.000 sản phẩm/năm: 

 
Hình I.3. Sơ đồ quy trình sản xuất đế giày 
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Hình I.4. Sơ đồ quy trình hoàn thiện đế giày 

 Quy trình công nghệ sản xuất tấm EVA với công suất 96.000 sản phẩm/năm: 

 
Hình I.5. Sơ đồ quy trình sản xuất tấm xốp EVA 
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 Quy trình gia công nhãn mác cho giày thể thao với công suất 12.000.000 sản 

phẩm/năm: 

 
 

Hình I.6. Sơ đồ quy trình  gia công nhãn mác cho giày thể thao 

3.2.2. Công nghệ sản xuất của Công ty TNHH EZ Rạch Giá 

Dựa theo thông tin trong Giấy phép môi trường đã được duyệt số 124/GPMT-UBND ngày 

17/5/2024 do UBND huyện Châu Thành cấp cho Công ty TNHH EZ Rạch Giá, cho thấy với 

công nghệ sản xuất như sau: 

 Quy trình sản xuất, gia công nguyên phụ liệu giày, công suất 5.000.000 sản phẩn/năm: 

 

Hình I.7. Sơ đồ quy trình sản xuất miếng lót (Happo) 
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 Quy trình sản xuất giày dép các loại và chi tiết của giày dép, công suất 50.000.000 sản 

phẩm/năm: 

 

Hình I.8. Sơ đồ quy trình sản xuất dán đế giày 
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Hình I.9. Sơ đồ quy trình sản xuất ép đế giày 

3.3. Sản phẩm của cơ sở: 

Sản phẩm của Dự án là các hạng mục công trình nhà xưởng và phụ trợ cho thuê và tiếp nhận, 

xử lý nước thải của các đơn vị thuê lại với công suất 150 m3/ngày đêm.  

4. NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, VẬT LIỆU, PHẾ LIỆU, ĐIỆN NĂNG, HÓA CHẤT 

SỬ DỤNG, NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC CỦA CƠ SỞ 

4.1. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của cơ sở  

4.1.1. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng  

Với tính chất dự án là xây dựng nhà xưởng và hạ tầng cho thuê nên thông tin chi tiết về các 

loại nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng trong giai đoạn hoạt động sản xuất tại các nhà 

xưởng sẽ tùy thuộc vào các đơn vị thuê. Chủ dự án chỉ chịu trách nhiệm về việc quản lý và 
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vận hành trạm XLNT. Do đó, tại nội dung này, báo cáo chỉ trình bày nguyên, vật liệu sử dụng 

trong quá trình vận hành của trạm XLNT. 

Để vận hành trạm xử lý nước thải, các loại hóa chất sử dụng được trình bày trong bảng sau: 

Bảng I.3. Khối lượng nhiên liệu, hóa chất vật liệu sử dụng 

TT Tên hóa chất Khối lượng (Kg/năm) Nguồn gốc 

1 PAC 4.500 Trung Quốc 

2 NaOH 3.600 Trung Quốc 

3 Polymer 90 Trung Quốc 

4 Dinh dưỡng 2.250 Việt Nam 

5 Clorine 135 Trung Quốc 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Toàn Lộc, 2025) 

4.1.2. Thành phần, tính chất của các hóa chất:  

Dựa theo phiếu an toàn hóa chất (MSDS), thành phần và tính chất các loại hóa chất của dự 

án sử dụng như sau: 

− PAC (Poly aluminum chloride): 

+ Thành phần hóa học: Aln(OH)mCl3n
-m 

+ Tính chất hóa lý: dạng bột, màu vàng, tan hoàn toàn trong nước, Phản ứng phân hủy khi 

nhiệt độ cao, sấy khô phân hủy thành khí HCl và Al2O3, Tránh tiếp xúc với các chất kiềm 

như NH3 và dung dịch của nó; NaOH; KOH; có khả năng ăn mòn kim loại như nhôm, 

niken, đồng 

+ Tính độc hại: Làm tổn thương các sinh vật trong hệ sinh thái với lượng lớn, là một chất 

gây đông có thể gây ra sự lắng đọng các thể rắn trong hệ sinh thái 

− Sodium hydroxide: 

+ Thành phần hóa học: NaOH 

+ Tính chất hóa lý: chất lỏng, không màu, không mùi, tan trong nước ở 20oC 

+ Tính độc hại: Cần tránh các kim loại, kim loại nhẹ vì có thể tạo thành khí hydro (gây nguy 

hiểm cháy nổ); các hợp chất NH4 + vì có thể tạo thành NH3; các Acid. Gây bỏng mắt, 

nặng có thể dẫn đến rủi ro bị mù. Gây kích thích màng nhầy trong miệng, họng, thực quản 

và dạ dày ruột. Nguy hiểm làm xuyên thủng dạ dày, thực quản. 

− Polymer 

+ Thành phần hóa học: 
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+ Tính chất hóa lý: chất rắn, màu trắng, tan trong nước 

+ Tính độc hại: các chất oxy hóa có thể xảy ra phản ứng tỏa nhiệt, Không có đột biến gen, 

không gây ung thư, không ảnh hưởng khả năng sinh sản 

− Clorine (Calcium Hypochlorite): 

+ Thành phần hóa học: Ca(OCl)2 

+ Tính chất hóa lý: Chất bột hoặc hạt, màu trắng hoặc xám trắng, mùi chlor, tan trong nước 

+ Tính độc hại: Phản ứng với các hợp chất amoni và amin có thể gây nổ, Không tương thích 

với nước, vật liệu dễ cháy, các chất hữu cơ và các hợp chất Nitơ. 

4.2. Nguồn cấp điện, nước của cơ sở 

4.2.1. Nguồn cung cấp điện 

  Nguồn cấp điện:  

− Hạ tầng cấp điện của EVN qua hệ thống cấp điện của KCN. Trong đó, nguồn cấp điện 

phục vụ hoạt động của Hệ thống xử lý nước thải từ công ty TNHH Tae Sung Rạch Giá và có 

đồng hồ điện riêng. 

 Nhu cầu sử dụng: 

− Lượng điện sử dụng cho hoạt động sản xuất và các công trình phụ trợ sẽ tùy thuộc vào 

nhu cầu sử dụng điện của các đơn vị thuê. 

− Chủ đầu tư chỉ chịu trách nhiệm trong việc quản lý và vận hành HTXLNT. Nhu cầu sử 

dụng điện của HTXLNT dự kiến khoảng 125 kVA.  

4.2.2.  Nguồn cung cấp nước 

4.2.3. Nguồn cấp nước 

Nước cấp cho dự án sẽ lấy từ hệ thống cấp nước của KCN. Hiện tại, nguồn cấp nước phục 

vụ hoạt động của Hệ thống xử lý nước thải từ hệ thống cấp nước của công ty TNHH Tae 

Sung Rạch Giá. 

4.2.4. Nhu cầu sử dụng nước 

Nhu cầu sử dụng nước của toàn bộ dự án sẽ phụ thuộc vào mỗi đơn vị thuê. Chủ đầu tư chỉ 

có nhu cầu sử dụng nước trong quá trình quản lý và vận hành HTXLNT (HTXLNT do chủ 

đầu tư có trách nhiệm quản lý và vận hành). 

 Nhu cầu sử dụng nước theo tính toán 

 Hệ thống xử lý nước thải 

Theo như nội dung trong báo cáo Giấy phép môi trường của dự án đã được duyệt thì nhu cầu 

sử dụng nước dự kiến của HTXLNT khi đi vào hoạt động ổn định như sau: 

− Nước cấp cho sinh hoạt công nhân vận hành HTXLNT: 



Báo cáo đề xuất cấp lại Giấy phép môi trường của cơ sở “Xây dựng nhà xưởng cho thuê sản xuất gia công đế giày” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Toàn Lộc     Trang 21      

Theo tiêu chuẩn nước cho nhu cầu sinh hoạt trong cơ sở sản xuất công nghiệp từ 25 – 45 

lít/ca/ngày TCVN 13606:2023 - Cấp nước mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn 

thiết kế). Số lượng công nhân là 5 người. 

Qsh = 5 người × 25 lít/người/ca = 0,225 m3/ngày  

− Nước cấp cho pha hoá chất: nhu cầu sử dụng nước khoảng 0,55 m3/ngày, cụ thể như 

sau: 

Bảng I.4. Nhu cầu sử dụng nước cho quá trình pha hóa chất  

trong quá trình vận hành HTXLNT 

 

TT 

 

Tên hóa chất 

Khối lượng 

(Kg/năm) 
Nồng độ 

Lưu lượng nước cần sử 

dụng (m3/ngày) 

1 PAC 4.500 30% 0,0411 

2 NaOH 3.600 5% 0,1973 

3 Polymer 90 0,1% 0,2466 

4 Dinh dưỡng 2.250 10% 0,0616 

5 Clorine 135 10% 0,0037 

 TỔNG   0,55 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Toàn Lộc, 2025) 

− Nước cấp cho quá trình rửa ngược: 

Quá trình rửa lọc sẽ diễn ra trong khoảng 10 phút với lưu lượng bơm là 6,25 m3/giờ thì lượng 

nước cấp cho quá trình rửa lọc là 1,04 m3/lần. Dựa theo kinh nghiệm vận hành HTXLNT 

thực tế thì định kỳ khoảng 5 ngày sẽ rửa lọc 1 lần. Tương đương khoảng 1,04 m3/ngày. 

Bảng I.5. Nhu cầu sử dụng nước cho HTXLNT 

Nhu cầu sử dụng 

nước 
Tiêu chuẩn Quy mô 

Lưu lượng 

(m3/ngày) 

Nước cấp cho sinh 

hoạt công nhân vận 

hành 

25 lít/người/ca  

Hệ số không điều hoà giờ là 3 

(TCVN 13606:2023) 

5 người 0,225 

Nước cấp cho pha hoá 

chất 
Xem Bảng I.2 

Công suất 150 

m3/ngày 
0,55 

Nước cấp cho quá trình 

rửa ngược 
- 1,04 m3/lần 1,04  

TỔNG 1,815 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Toàn Lộc, 2025) 
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 Nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động sản xuất của các đơn vị thuê 

❖ Giai đoạn 1: 

Hiện tại, các hạng mục công trình của giai đoạn 1 đã cho Công ty TNHH Tae Sung Rạch Giá 

thuê và đi vào hoạt động.  

Theo báo cáo Giấy phép môi trường cho dự án Xây dựng nhà xưởng cho thuê sản xuất gia 

công đế giày-giai đoạn 1, 2021 đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (Nay là tỉnh An 

Giang) phê duyệt, cấp Giấy phép môi trường số 126/GPMT-UBND ngày 17/01/2023, thì nhu 

cầu sử dụng nước cấp của giai đoạn 1 khoảng 112,42 m3/ngày đêm như sau: 

Bảng I.6. Tính toán nhu cầu sử dụng nước cho giai đoạn 1 

STT Nhu cầu sử dụng nước Tiêu chuẩn Quy mô 
Lưu lượng 

(m3/ngày) 

I Nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt và sản xuất  

1  
Nước cấp cho sinh hoạt 

của công nhân 

45 lít/người/ca  

(TCXDVN 33:2006) 

1.000 

người 
45 

2  
Nước cấp cho chuyên gia 

nước ngoài tại ký túc xá 

200 lít/người 

(TCVN 4513:1988) 
10 người 2 

3  

 

 

Nước làm mát 

Dùng cho tháp giải nhiệt 

máy móc thiết bị 

Tuần hoàn 

liên tục 
12 

Dùng cho bồn nước làm 

lạnh tấm cao su sau khi 

cán dẻo 

Tuần hoàn 

liên tục 
8 

4  

 

Nước cấp súc rửa bồn 

nước 

Theo kinh nghiệm sản 

xuất của Công ty 
2 bồn 

3m3/6 tháng 

(≈ 0,02 

m3/ngày) 

5  
Nước cấp cho quá trình 

rửa đế giày 

Theo kinh nghiệm sản 

xuất của Công ty 

 
30 

II Nhu cầu sử dụng nước cấp cho tưới cây, rửa đường  

6  
Nhu cầu sử dụng nước 

cấp cho rửa đường  

0,5 lít/m2/ngđ (rửa 

đường) 

5193,65 

m2 
2,6 

7  
Nhu cầu sử dụng nước 

cấp cho tưới cây 

3 lít/m2/ngày đêm (tưới 

cây) 

4277,47m2 
12,8 

 Tổng nhu cầu cấp nước 112,42 

(Nguồn: Báo cáo Giấy phép môi trường Xây dựng nhà xưởng cho thuê sản xuất gia công đế 

giày-giai đoạn 1, 2021) 
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❖ Giai đoạn 2: 

Hiện tại, các hạng mục công trình của giai đoạn 2 đã cho Công ty TNHH EZ Rạch Giá thuê 

và đã đi vào hoạt động.  

Theo như nội dung trong báo cáo giấy phép môi trường của Công ty TNHH EZ Rạch Giá đã 

được duyệt thì nhu cầu sử dụng nước dự kiến khoảng 61,3 m3/ngày đêm được trình bày như 

sau: 

Bảng I.7. Tính toán nhu cầu sử dụng nước cho giai đoạn 2 

Hạng mục Chỉ tiêu cấp nước 
Đơn vị 

tính 
Quy mô 

Lưu lượng 

(m3/ngđ) 

Nước cấp sinh 

hoạt công nhân 

25 lít/người/ca  

Hệ số không điều hoà giờ là 3 

(TCVN 13606:2023) 

Người 651 48,8 

Nước cấp cho rửa 

đường 

0,4 lít/m2/ngđ 

(QCVN 01:2021) 
m2 1.898,2 1,4 

Nước cấp tưới 

cây  

3 lít/m2/ngày đêm 

(QCVN 01:2021) 
m2 1.039,3 3,1 

Tổng nhu cầu cấp nước    53,3 

Nước cấp thất 

thoát, rò rỉ 

15% tổng lượng nước trên 

(QCVN 01:2021) 

 
- 8,0 

Tổng cộng (m3/ngày.đêm) 61,3 

(Nguồn: Báo cáo GPMT của Công ty TNHH EZ Rạch Giá) 

Tổng nhu cầu sử dụng nước dự kiến khi toàn dự án đi vào hoạt động ổn định khoảng 175,54 

m3/ngày được tổng hợp ở bảng sau: 

Bảng I.8. Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng nước toàn bộ cơ sở 

STT Nhu cầu sử dụng nước Lưu lượng (m3/ngày) 

I HTXLNT 1,815 

1  Nước cấp cho sinh hoạt công nhân 0,225 

2  Nước cấp pha hóa chất 0,55 

3  Nước cấp rửa lọc 1,04 

II Giai đoạn 1 112,42 

4  Nước cấp cho sinh hoạt của công nhân 45 

5  Nước cấp cho chuyên gia nước ngoài tại ký túc xá 2 

6  Nước làm mát (tuần hoàn liên tục) 20 
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STT Nhu cầu sử dụng nước Lưu lượng (m3/ngày) 

7  Nước cấp súc rửa bồn nước 
3m3/6 tháng  

(≈ 0,02 m3/ngày) 

8  Nước cấp cho quá trình rửa đế giày 30 

9  Nước cấp cho tưới cây, rửa đường 15,4 

III Giai đoạn 2 61,3 

10  Nước cấp sinh hoạt công nhân 48,8 

11  Nước cấp cho rửa đường 1,4 

12  Nước cấp tưới cây  3,1 

13  Nước cấp thất thoát, rò rỉ 8,0 

 Tổng cộng (I+II+III) 175,54 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Toàn Lộc, 2025) 

 Nhu cầu sử dụng nước theo thực tế 

Hiện tại, dự án đã và đang hoạt động đối với giai đoạn 1, giai đoạn 2 và HTXLNT. 

Hiện tại, nước cấp cho HTXLNT đang dùng chung nguồn cấp nước với Công ty Tae Sung 

RG. Do đó, lưu lượng nước cấp theo hóa đơn sử dụng nước của Công ty Tae Sung RG đã 

bao gồm lưu lượng nước cấp cho HTXLNT. 

Theo hóa đơn nước từ tháng 01 đến tháng 06/2025 của Công ty Tae Sung RG (giai đoạn 1)  

và Công ty EZ RG (giai đoạn 2) thì nhu cầu sử dụng nước thực tế như sau: 

Bảng I.9. Tổng hợp lưu lượng nước cấp theo hóa đơn nước Công ty Tae Sung RG 

STT Tháng 

Lưu lượng nước cấp 

(m3/tháng) 

Lưu lượng nước cấp 

(m3/ngày) 

Công ty Tae 

Sung RG 

Công ty 

EZ RG 

Công ty Tae 

Sung RG 

Công ty EZ 

RG 

1 Tháng 01/2025 1.198 460 39,9 15,3 

2 Tháng 02/2025 1.135 613 40,5 21,9 

3 Tháng 03/2025 1.494 827 48,2 27,6 

4 Tháng 04/2025 1.400 586 46,7 19,5 

5 Tháng 05/2025 1.394 565 46,5 18,8 

6 Tháng 06/2025 1.214 659 40,5 22,0 

 Trung bình (Qtbc) 1.306  618  43,5 21  

(Nguồn: Hoá đơn nước tháng 1-6/2025 của Công ty Tae Sung RG và Công ty EZ RG) 
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Trong 6 tháng gần nhất, số lượng công nhân của công ty Tae Sung RG khoảng 450 người. 

Nhu cầu sử dụng nước thực tế trung bình trong 6 tháng là 43,5 m3/ngày, trong đó lưu lượng 

nước cấp cho Tae Sung RG khoảng là 42,5 m3/ngày, còn đối với HTXLNT khoảng là 1,465 

m3/ngày. 

Cụ thể nhu cầu sử dụng nước thực tế của dự án như sau: 

Bảng I.10. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước trung bình thực tế của công ty Tae Sung 

RG (giai đoạn 1), công ty EZ RG (giai đoạn 2) và HTXLNT 

TT Nhu cầu sử dụng nước Tiêu chuẩn Quy mô 

Lưu 

lượng 

(m3/ngày) 

I Hệ thống xử lý nước thải  

1  
Nước cấp cho sinh hoạt 

công nhân vận hành 
25 lít/người/ca 5 người 0,225 

2  Nước cấp cho pha hoá chất Theo thực tế - 0,2 

3  
Nước cấp cho quá trình rửa 

ngược 
- 1,04 m3/lần 1,04  

II Công ty Tae Sung RG (giai đoạn 1)  

1  
Nước cấp cho sinh hoạt của 

công nhân 
Theo thực tế 450 người 20,2 

2  

Nước cấp cho chuyên gia 

nước ngoài tại ký túc xá 

200 lít/người 

(TCVN 

4513:1988) 

10 người 2 

3  

 

 

Nước làm mát 

Dùng cho tháp giải 

nhiệt máy móc 

thiết bị 

Tuần hoàn liên tục, 

chỉ bổ sung thêm 

lượng thất thoát 

3,5 

Dùng cho bồn 

nước làm lạnh tấm 

cao su sau khi cán 

dẻo 

Tuần hoàn liên tục, 

chỉ bổ sung thêm 

lượng thất thoát 

2,3 

4  

 

Nước cấp súc rửa bồn nước 

Theo kinh nghiệm 

sản xuất của Công 

ty 

 

2 bồn 
0,02 

5  
Nước cấp cho quá trình rửa 

đế giày 
Theo kinh nghiệm sản xuất của Công ty 10,95 

6  
Nước cấp cho tưới cây, rửa 

đường 

Theo thực tế 1,59 

III Công ty EZ RG (giai đoạn 2)  
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TT Nhu cầu sử dụng nước Tiêu chuẩn Quy mô 

Lưu 

lượng 

(m3/ngày) 

7  
Nước cấp sinh hoạt công 

nhân 

25 lít/người/ca  

Hệ số không điều hoà 

giờ là 3 

(TCVN 

13606:2023) 

 

250 người 18,75 

8  Nước cấp cho rửa đường 
0,4 lít/m2/ngđ 

(QCVN 01:2021) 
Theo thực tế 0,65 

9  Nước cấp tưới cây  
3 lít/m2/ngày đêm 

(QCVN 01:2021) 
Theo thực tế 1,6 

10  Nước cấp thất thoát, rò rỉ Theo thực tế 0 

 Tổng nhu cầu cấp nước theo thực tế (I+II+III) 64,5 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Toàn Lộc, 2025) 

5. CÁC THÔNG TIN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN CƠ SỞ  

5.1. Mục tiêu và loại hình hoạt động của cơ sở 

Mục tiêu của dự án đầu tư xây dựng nhà máy (bao gồm: nhà xưởng, nhà kho và các công 

trình phụ trợ) để cho thuê lại và tiếp nhận, xử lý nước thải của các đơn vị thuê lại với công 

suất 150 m3/ngày đêm. 

Các đơn vị thuê có trách nhiệm tự lập hồ sơ môi trường, quản lý và thực hiện các biện pháp 

giảm thiểu tác động xấu từ các loại chất thải phát sinh tại các hạng mục đã thuê. Cụ thể:  

− Công ty TNHH Tae Sung Rạch Giá hiện nay đã có thủ tục môi trường: Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường, Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ. 

− Công ty TNHH EZ Rạch Giá hiện nay đã có thủ tục môi trường: Giấy phép môi trường 

Chủ đầu tư chỉ chịu trách nhiệm về việc tiếp nhận và xử lý nước thải phát sinh từ các hạng 

mục cho thuê. 

5.2. Vốn đầu tư 

Tổng vốn đầu tư: 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng). Trong đó: 

− Vốn góp để thực hiện dự án là 60.000.000.000 (Sáu mươi tỷ đồng) 

− Vốn huy động: 140.000.000.000 (Một trăm bốn mươi tỷ đồng) 
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5.3. Tiến độ thực hiện của cơ sở 

Bảng I.1. Tiến độ thực hiện 

STT Nội dung thực hiện Tiến độ thực hiện 

1 Dự án được phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường Tháng 06/2009 

2 Dự án được phê duyệt Đánh giá tác động môi trường  Tháng 6/2021 

3 Lập giấy phép môi trường phục vụ hoạt động giai đọan 1 Tháng 01/2023 

4 Lập giấy phép môi trường phục vụ hoạt động giai đọan 2 
Từ tháng 6/2025 đến 

tháng 10/2025 

5 Giai đoạn 2 hoạt động sản xuất Từ tháng 11/2025 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Toàn Lộc, 2025) 

5.4. Vị trí địa lý  

Nhà xưởng được xây dựng trên khu đất với diện tích 41.953m2 tại địa chỉ Thạnh Lộc, xã 

Thạnh Lộc, tỉnh An Giang (Địa chỉ cũ: Lô A1-4, A1-5, Đường số 1, KCN Thạnh Lộc, xã 

Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang).  

Vị trí tiếp giáp như sau: 

− Phía Đông giáp đất trống của KCN. 

− Phía Tây giáp đường số 4 của KCN. 

− Phía Nam giáp đường số 1 của KCN. 

− Phía Bắc giáp đất trống của KCN. 

Mặt bằng có dạng hình tứ giác, giới hạn bởi các điểm 1,2,3,4 với tọa độ cụ thể như sau: 

Bảng I.2. Tọa độ điểm giới hạn của dự án 

Điểm 

HỆ TỌA ĐỘ VN 2000 

Kinh tuyến trục 104030’, múi chiếu 30 Chiều dài (m) 

X Y 

1 1104628.89 568924,02 172,00 

2 1104466.43 569091,39 233,25 

3 1104337.27 568966,02 180,00 

4 1104494.16 568804,39 225,25 

Sơ đồ vị trí như sau: 
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Hình I.10. Vị trí cơ sở  

❖ Địa điểm thực hiện cơ sở trong mối tương quan với các đối tượng xung quanh 

− Hệ thống đường giao thông: vị trí xây dựng cơ sở rất thuận lợi về giao thông tiếp cận, 

tại khu vực có các tuyến đường như: 

+ Phía Tây Nam tiếp giáp đường số 1 của KCN có lộ giới khoảng 24m. 

+ Phía Tây tiếp giáp đường số 4 của KCN có lộ giới khoảng 18m. 

+ Từ đường số 4 sẽ kết nối với đường quốc lộ 80. Tuyến đường số 80 là tuyến đường chính 

kết nối tỉnh Hậu Giang và Kiên Giang. 

− Hệ thống sông: cơ sở cách Kênh Vành Đai khoảng 100m về phía Nam. 

❖ Các đối tượng kinh tế, xã hội xung quanh dự án 

Do cơ sở nằm trong khu công nghiệp Thạnh Lộc nên các đối tượng kinh tế xã hội xung quanh 

khu vực thực hiện dự án chủ yếu là các nhà máy đang hoạt động và đang trong quá trình xây 

dựng như: 

− Giáp phía Tây Nam của cơ sở là Công ty TNHH Hwaseung Rạch Giá – hoạt động sản 

xuất mũ giày và giày thành phẩm. 

− Đối diện đường số 4 – giáp phía Tây cơ sở là Công ty CP Bia Sài Gòn – Kiên Giang – 

hoạt động sản xuất bia. 

− Cách Dự án khoảng 500m về phía Tây Nam là Nhà máy chế biến gỗ MDF VRG Kiên 

Giang (Chế biến gỗ công suất 75.000 tấn/năm). 

− Trong phạm vi bán kính 1km của cơ sở không có công trình văn hóa, tôn giáo, các di 

tích lịch sử. 

4 Vị trí 

cơ sở 2 

1 

3 
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5.5. Nhu cầu lao động và thời gian làm việc 

− Giai đoạn 1: Công ty TNHH Tae Sung Rạch Giá thuê và chịu trách nhiệm quản lý 

+ Nhu cầu lao động: theo thực tế khoảng 450 người 

+ Thời gian làm việc trong ngày: 1 ca/ngày, 6 ngày/tuần 

+ Chế độ làm việc: 8 giờ /ca 

− Giai đoạn 2: Công ty TNHH EZ Rạch Giá thuê và chịu trách nhiệm quản lý 

+ Nhu cầu lao động: 651 người 

+ Thời gian làm việc trong ngày: 1 ca/ngày, 6 ngày/tuần 

+ Chế độ làm việc: 8 giờ/ca 

− Trạm xử lý nước thải do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Toàn Lộc quản lý: 

+ Nhu cầu lao động: 5 người 

+ Thời gian làm việc trong ngày: 3 ca/ngày, 7 ngày/tuần 

+ Chế độ làm việc: 8 giờ /ca 

5.6. Mối tương quan giữa các công ty Toàn Lộc, Công ty Tae Sung RG, Công ty TNHH 

EZ Rạch Giá 

Công ty Toàn Lộc là chủ đầu tư dự án “Xây dựng nhà xưởng cho thuê sản xuất gia công đế 

giày” được thực hiện tại Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang (Địa chỉ cũ: Lô A1-4, A1-

5, Đường số 1, KCN Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) với 

tổng diện tích 41.953 m2. 

Hiện dự án đầu tư của công ty Toàn Lộc đã được xây dựng hoàn thiện 2 giai đoạn: 

+ Giai đoạn 1 đã cho công ty Tae Sung RG thuê theo hợp đồng số 02/HĐTX/TL-TS 

ngày 20/9/2020;  

+ Giai đoạn 2 đã cho công ty TNHH EZ Rạch Giá thuê theo hợp đồng số 01/HĐTX/TL-

TS ngày 4/6/2024. 

Công ty Toàn Lộc tiếp nhận và xử lý nước thải của  

+ Công ty Tae Sung RG theo hợp đồng số 01/HĐXLNT-TL-TS ngày 20/11/2021. 

+ Công ty TNHH EZ Rạch Giá theo hợp đồng số 01/HĐTX/TL-TS ngày 4/6/2024 (công 

ty EZ RG bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2025) 
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SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI 

TRƯỜNG 

1. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC 

GIA, QUY HOẠCH TỈNH, PHÂN VÙNG MÔI TRƯỜNG  

Cơ sở “Xây dựng nhà xưởng cho thuê sản xuất gia công đế giày, có tổng vốn đầu tư là 200 

tỷ đồng” được thực hiện tại Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang (Địa chỉ cũ: Lô A1-4, 

A1-5, Đường số 1, KCN Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) 

với tổng diện tích 41.953 m2. 

Khu công nghiệp Thạnh Lộc đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại 

Quyết định số 2868/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Kiên Giang (Nay là tỉnh 

An Giang) với các ngành nghề được chấp thuận đầu tư như Chế biến nông lâm thủy hải sản; 

Sản xuất thực phẩm, hàng tiêu dùng; sản xuất giày, dép; Công nghiệp cơ khí; bến lên hàng, …. 

KCN Thạnh Lộc thuộc xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang (Nay là xã Thạnh 

Lộc, tỉnh An Giang) với tổng diện tích 250 ha, được phân kỳ đầu tư làm 2 giai đoạn, giai 

đoạn 1:150 ha và giai đoạn 2:100 ha. Hiện tỷ lệ lắp đầy đạt 61% giai đoạn. 

KCN Thạnh Lộc là KCN đa ngành, ít gây ô nhiễm môi trường, thu hút các ngành nghề chính: 

Chế biến, bảo quản nông, thủy sản; sản xuất đồ uống, sản phẩm thuốc lá; sản xuất thuốc, hóa 

dược và dược liệu; sản xuất trang phục, sản xuất da - giày và các sản phẩm có liên quan; sản 

xuất sản phẩm điện tử, máy tính, sản phẩm quang học, thiết bị điện; chế biến gỗ và sản xuất 

sản phẩm từ gỗ, tre, nứa, rôm, rạ, vật liệu tết bệt; sản xuất sản phẩm từ giấy, cao su và plastic; 

sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn; sản 

xuất và phân phối điện; một số ngành nghề khác. Như vậy, ngành nghề của công ty hoàn toàn 

phù hợp với định hướng, quy hoạch phát triển của KCN.  

1.1. Đối với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi 

trường 

Ngày 18 tháng 2 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 274/QĐ-TTg 

về việc “Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo vệ môi trường thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050”. Hiện nay, “Quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050” đang được các cơ quan chức năng xây dựng, soạn thảo. Theo dự thảo sơ 

bộ của Quy hoạch, môi trường được phân vùng theo 3 cấp độ nhạy cảm. 

− Vùng cấp độ 1 là vùng bảo vệ nghiêm ngặt, bao gồm: Khu dân cư tập trung, khu bảo 

tồn thiên nhiên, vùng nước cấp cho mục đích sinh hoạt hoặc có các yếu tố, đối tượng nhạy 

cảm khác cần bảo vệ nghiêm ngặt, vùng có độ cao từ 1.000 m trở lên so với mặt nước biển. 

− Vùng cấp độ 2 là vùng hạn chế tác động, bao gồm: Vùng đệm của vùng bảo vệ nghiêm 

ngặt, vùng thuộc khu di sản thiên nhiên, hành lang đa dạng sinh học, vùng đất ngập nước 

quan trọng, khu vực có đa dạng sinh học cao, hệ sinh thái rừng tự nhiên, rạn san hô, cỏ biển, 
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thủy sinh quan trọng cần được bảo vệ; các khu vực có độ cao từ 300 m đến 1.000 m so với 

mặt nước biển. 

− Vùng cấp độ 3 là vùng khác còn lại trên địa bàn quản lý. 

Dự án “Xây dựng nhà xưởng cho thuê sản xuất gia công đế giày, có tổng vốn đầu tư là 200 

tỷ đồng” nằm tại Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang (Địa chỉ cũ: Lô A1-4, A1-5, 

Đường số 1, KCN Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang). Dự án 

nằm cách xa khu dân cư tập trung, cách xa vùng cấp nước cho mục đích sinh hoạt; khu vực 

thực hiện dự án không có các đối tượng nhạy cảm cần bảo vệ nghiêm ngặt, … nên thuộc diện 

vùng cấp độ 3 (không phải vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế tác động mà thuộc 

vùng khác còn lại trên địa bàn quản lý). Do đó, việc triển khai thực hiện dự án và đưa dự án 

đi vào hoạt động là hoàn toàn phù hợp với quy hoạch. 

1.2. Đối với sự phù hợp với các dự án và quy hoạch phát triển khác 

Việc thực hiện dự án cũng hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển ngành nghề theo 

Quyết định số 880/QĐ-TTg ngày 09/06/2014 của thủ tướng chính phủ về phê duyệt Quy 

hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030. 

Do vậy, việc Công ty thực hiện đầu tư dự án là hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của Công ty 

cũng như chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Kiên Giang (Nay là tỉnh An Giang), 

hoàn toàn phù hợp với các quy định của pháp luật và các quy hoạch đã được phê duyệt. 

Dự án được thực hiện tại Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang (Địa chỉ cũ: Lô A1-4, 

A1-5, Đường số 1, KCN Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) và 

nằm trong hạng mục các ngành nghề được phép đầu tư vào KCN nên việc lựa chọn điểm để 

xây dựng và hoạt động sản xuất của dự án là hoàn toàn phù hợp. 

2. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG  

Liên quan đến hạ tầng kỹ thuật: Đến thời điểm hiện tại, KCN Thạnh Lộc cơ bản đã hoàn 

thành công tác giải phóng mặt bằng và đã đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng gồm: hệ thống 

đường giao thông nội bộ KCN, hệ thống cấp nước (công suất 15.000 m3/ngày đêm), hệ thống 

thoát nước mưa, hệ thống cấp điện, hệ thống PCCC, trồng cây xanh…. 

Đối với hệ thống thu gom và xử lý nước thải: Hạ tầng KCN hiện đã có hệ thống thu gom 

nước thải nhưng chưa có hệ thống XLNT, do đó tất cả các cơ sở đang hoạt động trong KCN 

giai đoạn này đều phải xử lý nước thải đạt cột A trước khi thải ra Kênh Vành Đai. 

Kênh Vành Đai, đoạn kênh chảy qua Khu công nghiệp Thạnh Lộc, là tuyến đường thủy nối 

liền kênh Cái Sắn về kênh Rạch Giá – Hà Tiên, ranh giới của Khu công nghiệp. Đây là tuyến 

giao thông thủy chính trong khu vực, là tuyến đường thủy vận chuyển nguyên vật liệu xây 

dựng, nguyên vật liệu cho các cơ sở trong Khu công nghiệp và là nguồn tiếp nhận nước thải 

từ Khu công nghiệp trong tương lai. Kênh Vành Đai có chiều rộng khoảng 40m, chiều sâu từ 

2-4m, lưu lượng dòng chảy khoảng 3m3/s. 
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Việc xả vào nguồn nước tiếp nhận một lưu lượng nước thải sẽ tăng lưu lượng và tốc độ dòng 

chảy khu vực tiếp nhận và khu vực phía hạ lưu. Chủ cơ sở đã đầu tư xây dựng trạm xử lý 

nước thải với công suất 150 m3/ngày.đêm đáp ứng đủ khả năng tiếp nhận và xử lý nước thải 

phát sinh từ cơ sở. Nếu tính trong trường hợp chạy hết công suất tối đa của trạm thì lưu lượng 

xả thải của trạm khoảng 6,25 m3/h ≈ 0,00174 m3/s. 

Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải với công suất là 150 m3/ngày.đêm đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A. Nước thải sau xử lý sẽ được xả vào nguồn tiếp nhận là Cống thoát 

nước chung của khu công nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên 

Giang (Nay là xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang) sau đó chảy ra kênh Vành Đai với tọa độ điểm 

đấu nối: X = 1.104.506, Y = 568.802 (hệ tọa độ VN2000). 

Hệ thống xử lý nước thải đã được cấp giấy phép số 1165/GP-UBND ngày 12/5/2021 của 

UBND tỉnh Kiên Giang (Nay là tỉnh An Giang) cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước 

có thời hạn 5 năm tính từ ngày Giấy phép có hiệu lực. Hiện tại, thành phần và lưu lượng xả 

thải của trạm xử lý nước thải không thay đổi so với giấy phép xả thải đã cấp. Do đó, báo cáo 

xin phép không trình bày phần đánh giá về nội dung này. 
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 KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP THOÁT NƯỚC MƯA, THU GOM VÀ XỬ LÝ NƯỚC 

THẢI   

1.1. Công trình thu gom, thoát nước mưa 

− Hệ thống nước mưa được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước thải 

− Lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt đường giao thông nội bộ, sân, … được lọc rác 

có kích thước lớn bằng các tấm lưới thép hoặc các song chắn rác tại các hố ga trước khi chảy 

vào hệ thống cống thoát nước mưa. Các hố ga sẽ được định kỳ nạo vét, bùn thải thu gom sẽ 

thuê đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý. 

− Nước mưa từ mái nhà xưởng sẽ được thu gom vào các ống đứng bằng nhựa sau đó sẽ 

được xả ra hệ thống thoát nước mưa của nhà máy rồi chảy ra hệ thống thoát nước mưa chung 

của KCN. 

− Hệ thống ống thu đảm bảo khả năng thoát nước về hệ thống thoát nước mưa của KCN 

một cách nhanh chóng và hiệu quả trong trường hợp mưa lớn nhằm tránh tình trạng nước 

mưa chảy tràn ra khỏi khu vực gây ô nhiễm nguồn tiếp nhận. 

− Hệ thống cống thoát nước mưa được bố trí thích hợp sao cho thu được tối đa lượng 

nước mưa từ khu vực còn lại tránh việc nước mưa chảy tràn gây xói mòn đất. 

− Các phễu thu nước trên mái theo ống đứng xuống tầng trệt và thoát ra các hố ga thu 

nước mưa của cơ sở. 

❖ Sơ đồ thu gom và thoát nước mưa của dự án như sau: 

 
Hình III.1. Sơ đồ hệ thống thu gom và thoát nước mưa 
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❖ Mạng lưới thu gom 

− Hệ thống thoát nước mưa của giai đoạn 1: có đường kính cống thoát D300 – D600m, 

tổng chiều dài khoảng 809m, độ dốc i = 0,1% sau đó đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa 

của KCN tại 2 điểm đấu nối trên đường số 1. 

− Hệ thống thoát nước mưa của giai đoạn 2: có đường kính cống thoát D300 – D600m, 

tổng chiều dài khoảng 406m, độ dốc i = 0,1% sau đó đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa 

của KCN tại 1 điểm đấu nối trên đường số 1. 

− Hệ thống hố ga thu gom nước mưa của Dự án bằng bê tông cốt thép có nắp đậy, HG1: 

800mm x 800mm; HG2: 1000mm x 1000mm và MH1: 800mm x 800mm. 

❖ Các vị trí đấu nối có toạ độ như sau: (Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 104o30’, múi 

chiếu 3o) 

− Giai đoạn 1: với 2 vị trí hố ga đấu nối trên đường số 1: 

+ Hố ga 1: toạ độ X = 1.104.498; Y = 568.802. 

+ Hố ga 2: toạ độ X = 1.104.435; Y = 568.862. 

− Giai đoạn 2: với 1 vị trí hố ga đấu nối trên đường số 1: 

+ Hố ga 3: toạ độ X = 1.104.347; Y = 568.943. 

1.2. Công trình thu gom, thoát nước thải  

1.2.1.  Công trình thu gom nước thải 

 Nguồn phát sinh 

− Nguồn số 1: Nước thải sinh hoạt (vệ sinh, nấu ăn) của công nhân viên đơn vị thuê xưởng 

giai đoạn 1 và công nhân vận hành hệ thống xử lý nước thải. 

− Nguồn số 2: Nước thải sản xuất (nước súc rửa bồn, nước rửa đế giày,...) của đơn vị thuê 

xưởng giai đoạn 1. 

− Nguồn số 3: Nước thải phát sinh từ quá trình rửa lọc hệ thống xử lý nước thải. 

− Nguồn số 4: Nước thải sinh hoạt (vệ sinh) của công nhân viên đơn vị thuê xưởng giai 

đoạn 2. 

 Mạng lưới thu gom: 

− Giai đoạn 1- Nước thải phát sinh từ Công ty Tae Sung RG: nước thải sinh hoạt sau khi 

xử lý sơ bộ qua bể tự hoại, nước thải nhà ăn sau khi xử lý sơ bộ qua bể tách mỡ và nước thải 

sản xuất phát sinh từ các hạng mục công trình thoát ra hệ thống thoát nước thải của giai đoạn 

1 với đường ống uPVC có đường kính D200, i = 0,3%, chiều dài 640m dẫn về hệ thống xử 

lý nước thải tập trung của dự án để xử lý.  

− Giai đoạn 2- Nước thải phát sinh từ Công ty EZ Rạch Giá: Nước thải từ nhà vệ sinh 

được thu gom xử lý sơ bộ tại bể tự hoại bằng hệ thống đường ống HDPE DN200, chiều dài 
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243m sau đó đấu nối vào hệ thống thu gom xử lý nước thải của HTXLNT công suất 150 

m3/ngày đêm. 

− Nước thải sinh hoạt của công nhân vận hành HTXLNT được thu gom theo mạng lưới 

thu gom của giai đoạn 1 do công nhân sử dụng tiện ích của nhà máy. 

1.2.2. Công trình thoát nước thải 

Toàn bộ nước thải sau xử lý sẽ được dẫn ra hố ga KCN trên đường số 1 bằng ống uPVC 

DN200 dài 180m, sau đó thoát ra đường ống thu gom của KCN trước khi thoát ra kênh Vành 

Đai. 

 
Hình III.2. Sơ đồ hệ thống thu gom và thoát nước thải 
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Hình III.3. Chi tiết điểm đấu nối nước thải giữa các giai đoạn 

1.2.3. Điểm xả nước thải sau xử lý: 

− Môi trường tiếp nhận nước thải: Hố ga đấu nối KCN 

− Toạ độ hố ga đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom của KCN: X = 1.104.506, Y = 

568.802 (Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 104030’, múi chiếu 30) 

1.3. Xử lý nước thải 

1.3.1. Phương án xử lý nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt sẽ được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn. Hiện tại, các bể tự hoại của 

giai đoạn 1 và 2 đã được xây dựng hoàn thiện. 

Sơ đồ bể tự hoại 3 ngăn như sau: 
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Hình III.4. Sơ đồ công nghệ bể tự hoại xử lý nước thải sinh hoạt 

Cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 

Bể tự hoại là một công trình có hai chức năng chính: lắng và phân hủy cặn lắng. Cặn rắn được 

giữ lại trong bể từ 3-6 tháng. Trong thời gian này, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, 

các chất hữu cơ bị phân hủy, một phần tạo thành các chất khí và phần tạo thành các chất vô 

cơ hòa tan. Phần nước thải được thải ra ngoài theo ống dẫn, còn lượng bùn dư sau thời gian 

lưu thích hợp sẽ được thuê xe hút chuyên dùng (loại xe hút hầm cầu). 

Trong mỗi bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng lượng khí sinh ra trong quá trình 

lên men kị khí và để thông các ống đầu vào, đầu ra khi bị nghẹt. Ưu điểm chủ yếu của bể tự 

hoại là có cấu tạo đơn giản, quản lý dễ dàng và có hiệu quả xử lý tương đối cao. 

Các đơn vị thuê nhà xưởng sẽ thuê đơn vị chức năng tiến hành thu gom bùn từ các bể tự hoại 

dự kiến khoảng 1-2 lần/năm. 

Đánh giá khả năng tiếp nhận của bể tự hoại: 

Bảng III.1. Tính toán thể tích bể tự hoại theo lý thuyết: 

STT Nội dung Giai đoạn 1+HTLXNT Giai đoạn 2 

1 Thể tích phần chứa nước:     

  K: Hệ số lưu lượng, K = 1,2. 

  

Q: lưu lượng nước thải qua bể tự 

hoại chiếm khoảng 20% tổng 

lưu lượng nước thải phát sinh 

Q = 20% *(47+0,225) = 

9,4 m3/ngày.đêm  

Q = 20% *48,8 = 9,8 

m3/ngày.đêm  

  WN = K.Q  WN = 1,2 × 9,4 = 11,28 m3 WN = 1,2 × 9,8 = 11,76 m3 

2 Thể tích bùn     

  a: tiêu chuẩn lắng cặn dành cho 1 người, a = 0,4 – 0,5 l/người.ngày.đêm 

  N: số công nhân viên,  

  t: thời gian lắng cặn trong bể tự hoại, t = 180 ngày (6 tháng). 
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STT Nội dung Giai đoạn 1+HTLXNT Giai đoạn 2 

  0,7: Hệ số tính đến 30% cặn đã được phân giải 

  1,2: hệ số tính đến 20% cặn được giữ lại bể tự hoại để “nhiễm vi khuẩn” cho cặn tươi 

  P1: độ ẩm cặn tươi, P1 = 95%. 

  P2: độ ẩm trung bình của cặn trong bể tự hoại, P2= 90% 

  
Wb = a.N.t.(100 – P1) x 0,7 x 

1,2 (100 – P2)/100.000 

Wb = 0,4 x 1005 x 180 x 

(100 – 95) x 0,7 x 1,2 x 

(100 – 90)/100.000 ≈ 

30,39 m3 

Số công nhân viên, N = 

1005 người, trong đó 

1000 người của giai đoạn 

1 (Nguồn: BC ĐTM Công 

ty TNHH Tae Sung Rạch 

Giá) và 5 người vận hành 

TXLNT. 

Wb = 0,4 x 651 x 180 x 

(100 – 95) x 0,7 x 1,2 x 

(100 – 90)/100.000 ≈ 

19,69 m3 

Số công nhân viên, N = 

651 người, (Nguồn: BC 

GPMT Công ty TNHH EZ 

Rạch Giá) 

3 Thể tích tổng cộng của bể hoại      

  W = WN + Wb  
W = 11,28 + 30,39 = 

41,67 m3 

W = 11,76 + 19,69 = 

31,45 m3 

Vậy thể tích tổng cộng của bể tự hoại cho cả 2 giai đoạn là 73,12 m3. 

Với giai đoạn 1 của cơ sở bố trí 03 bể tự hoại loại 1 và 03 bể tự hoại loại 2. Giai đoạn 2 bố trí 

01 bể tự hoại loại 1 và 04 bể tự hoại loại 2. Vậy tổng thể tích bể tự hoại là 105,6 m3 đảm bảo 

khả năng lưu chứa cho toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh. 

Bảng III.2. Bảng thông số bể tự hoại 

TT Hạng mục 
Kích thước  

(D × R × C) 

Thể tích 

(m3/bể) 

Số lượng 
Kết cấu 

GĐ 1 GĐ 2 

1  BTH loại 1 3,2 × 2,2 × 2,0m 14,08 m3/bể 03 01 BTCT 

2  BTH loại 2 2,2 × 1,6 × 2,0m 7,04 m3/bể 03 04 BTCT 

 Tổng cộng   06 05  

(Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Toàn Lộc, 2025) 
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1.3.2. Hệ thống xử lý nước thải 150 m3/ngày.đêm: 

 Khả năng tiếp nhận nước thải của hệ thống xử lý nước thải: 

 Lưu lượng nước thải theo tính toán khi cơ sở hoạt động ổn định 

Dựa vào số liệu tính toán về nhu cầu sử dụng nước của cơ sở được trình bày tại Chương 1, 

lưu lượng nước thải phát sinh được tính toán tổng hợp qua bảng sau: 

Bảng III.3. Lưu lượng nước thải phát sinh của toàn bộ dự án 

STT 
Họat động phát sinh 

nước thải 

Lưu lượng (m3/ngày) 

Ghi chú Theo 

GPMT 

Giai đoạn 

1+2 

I HTXLNT 1,265 1,815  

1  
Nước thải từ sinh hoạt công 

nhân 
0,225 0,225 

Nước thải tính = 100% 

nước cấp 

2  Nước pha hóa chất - 0,55 
Bơm vào hệ thống xử 

lý 

3  Nước rửa lọc 1,04 1,04  

II Giai đoạn 1 77 77,02  

1  
Nước thải từ sinh hoạt của 

công nhân 
45 45 

Nước thải tính = 100% 

nước cấp 

2  
Nước thải từ chuyên gia 

nước ngoài tại ký túc xá 
2 2 

Nước thải tính = 100% 

nước cấp 

3  Nước súc rửa bồn nước - 0,02 
Thải bỏ hoàn toàn, 

định kỳ 3m3/6 tháng 

4  
Nước thải từ quá trình rửa 

đế giày 
30 30  

III Giai đoạn 2 13,505 48,8  

1  
Nước thải từ sinh hoạt công 

nhân 
13,5 48,8 

Công ty EZ RG với số 

lượng công nhân 651 

người 

2  
Nước thải từ quá trình rửa 

khung in 
0,005 - 

Công ty EZ RG không 

phát sinh nước thải này 

 Tổng cộng 91,77 127,6  

(Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Toàn Lộc, 2025) 

Vậy sau khi cho Công ty TNHH EZ RG thuê nhà xưởng giai đoạn 2 thì tổng lượng nước thải 

phát sinh dẫn về hệ thống xử lý nước thải công suất 150 m3/ngày đêm là 127,6 m3/ngày, cho 

thấy hệ thống xử lý nước thải vẫn đảm bảo khả năng tiếp nhận. 
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 Lưu lượng nước thải theo thực tế 

Theo Sổ theo dõi lưu lượng nước thải của hệ thống xử lý nước thải của cơ sở từ tháng 04 đến 

tháng 06/2025 với lưu lượng nước thải tiếp nhận xử lý được thể hiện dưới bảng sau:  

Bảng III.4. Lưu lượng nước thải theo sổ theo dõi từ tháng 04-06/2025 

Tháng Lưu lượng nước thải 

(m3/tháng) 

Lưu lượng nước thải 

(m3/ngày) 

Tháng 04/2025 1.637 54,5 

Tháng 05/2025 1.614 53,8 

Tháng 06/2025 1.543 51,4 

Trung bình  1.598 53,4 

(Nguồn: Sổ theo dõi lưu lượng nước thải tháng 04-06/2025) 

Dựa vào số liệu ước tính về nhu cầu sử dụng nước của cơ sở trong thực tế được trình bày tại 

Chương 1, lưu lượng nước thải phát sinh của cơ sở trong thực tế tương ứng được trình bày 

tổng hợp qua bảng sau: 

Bảng III.5. Lưu lượng nước thải trung bình phát sinh thực tế từ tháng 04-06/2025 

STT Nhu cầu sử dụng nước 

Lưu lượng 

nước cấp 

(m3/ngày) 

Lưu lượng 

nước thải 

(m3/ngày) 

Ghi chú 

I 
Công ty TNHH Tae Sung 

Rạch Giá (giai đoạn 1) 
42,5 31,2  

1  
Nước cấp cho sinh hoạt của 

công nhân 
20,2 20,2 

Nước thải tính = 

100% nước cấp 

2  
Nước cấp cho chuyên gia 

nước ngoài tại ký túc xá 
2 2 

Nước thải tính = 

100% nước cấp 

3  

Nước làm mát dùng cho 

tháp giải nhiệt máy móc 

thiết bị 

4,3 0 
Tuần hoàn liên tục không 

thải bỏ, chỉ bổ sung thêm 

lượng thất thoát 

4  

Nước làm mát dùng cho bồn 

nước làm lạnh tấm cao su 

sau khi cán dẻo 

3 0 
Tuần hoàn liên tục không 

thải bỏ, chỉ bổ sung thêm 

lượng thất thoát 

5  Nước cấp súc rửa bồn nước 0,02 0,02 
Thải bỏ hoàn toàn, 

định kỳ 3m3/6 tháng 

6  
Nước cấp cho quá trình rửa 

đế giày 
10,95 10,95 Thải bỏ hoàn toàn 
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STT Nhu cầu sử dụng nước 

Lưu lượng 

nước cấp 

(m3/ngày) 

Lưu lượng 

nước thải 

(m3/ngày) 

Ghi chú 

7  
Nước cấp cho tưới cây, rửa 

đường 
1,59 0 Không thải bỏ 

II Hệ thống xử lý nước thải 1,465 1,465  

1  
Nước cấp cho sinh hoạt của 

công nhân 
0,225 0,225 

Nước thải tính = 

100% nước cấp 

2  Nước cấp pha hóa chất 0,2 0,2 Bơm vào HTXLNT 

3  Nước cấp rửa lọc 1,04 1,04 Thải bỏ hoàn toàn 

III 
Công ty TNHH EZ Rạch 

Giá (giai đoạn 2) 
21 18,75  

1  
Nước cấp sinh hoạt công 

nhân 
18,75 18,75 

Nước thải tính = 

100% nước cấp 

2  Nước cấp cho rửa đường 0,65 0 Không thải bỏ 

3  Nước cấp tưới cây  1,6 0 Không thải bỏ 

4  Nước cấp thất thoát, rò rỉ 0 0 Không thải bỏ 

 Tổng 64,5 53,4  

(Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Toàn Lộc, 2025) 
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 Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải công suất 150m3/ngày.đêm 

 

Hình III.5. Sơ đồ quy trình công nghệ HTXLNT công suất 150 m3/ngày.đêm 
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Thuyết minh dây chuyền công nghệ:  

Hố thu gom: có nhiệm vụ thu nước thải và bơm đến bể điều hòa để thực hiện quá trình xử lý 

tiếp theo. 

Bể điều hòa: có nhiệm vụ ổn định lưu lượng và tải lượng có chất ô nhiễm có trong nước thải, 

do nước thải sinh ra từ Nhà máy không giống nhau lúc ít lúc nhiều, trong khi các công trình 

xử lý phía sau cần một lưu lượng ổn định. Nước thải sau khi qua bể điều hòa được bơm sang 

bể keo tụ và bể tạo bông. 

Bể keo tụ và bể tạo bông: tại đây diễn ra quá trình khuấy trộn chậm nước thải với hóa chất 

keo tụ là PAC và chất trợ lắng là polymer các thành phần cặn lơ lửng có trong nước thải, kết 

dính lại với nhau tạo thành các hạt cặn có kích thước lớn dễ lắng hơn và lắng xuống đáy bể, 

phần nước trong sẽ chảy sang bể lắng. Nồng độ PAC hiệu quả từ 14-16g/1m3 nước thải và 

không được vượt quá 20g/1m3 nước thải. 

Bể lắng: có nhiệm vụ tách bông cặn lơ lửng có kích thước lớn xuống đáy bể, phần nước trong 

theo máng thu nước chảy sang bể khử Nitơ 1. 

Bể khử Nitơ 1 & 2: Thực hiện quá trình khử các hợp chất N, P và chất hữu cơ trong nước 

thải. Để đáp ứng yêu cầu nitrat hóa và phốt pho hóa thì nước thải sau bể Aerotank sẽ được 

tuần hoàn về bể khử Nitơ. Nhằm bổ sung vi sinh trong quá trình hoạt động thì bùn thải từ bể 

lắng cũng được tuần hoàn về bể này. 

Bể hiếu khí 1 &2: Trong bể hiếu khí, hệ thống cấp khí được cung cấp để tạo điều kiện cho 

vi sinh vật hiếu khí sinh trưởng và phát triển. Đồng thời quá trình cấp khí phải đảm bảo được 

các vật liệu luôn ở trạng thái lơ lửng và chuyển động xáo trộn liên tục trong suốt quá trình 

phản ứng. Vi sinh vật có khả năng phân giải các hợp chất hữu cơ sẽ dính bám và phát triển 

trên bề mặt các vật liệu. Các vi sinh vật hiếu khí sẽ chuyển hóa các chất hữu cơ trong nước 

thải để phát triển thành sinh khối. Vi sinh sẽ phát triển và dày lên rất nhanh chóng cùng với 

sự suy giảm các chất hữu cơ trong nước thải. Khi đạt đến một độ dày nhất định, khối lượng 

vi sinh vật sẽ tăng lên, lớp vi sinh vật phía trong do không tiếp xúc được nguồn thức ăn nên 

chúng sẽ bị chết, khả năng bám vào vật liệu không còn. Khi chúng không bám được lên bề 

mặt vật liệu sẽ bị bong ra rơi vào trong nước thải. Một lượng nhỏ vi sinh vật còn bám trên 

các vật liệu sẽ tiếp tục sử dụng các hợp chất hữu cơ có trong nước thải để hình thành một 

quần xã sinh vật mới. 

Bể lắng 2: Bằng cơ chế của quá trình lắng trọng lực, bể lắng có nhiệm vụ tách bùn vi sinh 

trong nước thải từ bể sinh học hiếu khí mang sang. Một phần bùn lắng ở đáy bể lắng sẽ được 

bơm bùn bơm tuần hoàn về bể khử Nitơ và Bể sinh học hiếu khí, phần dự sẽ bơm về bể chứa 

bùn và định kỳ hợp đồng với đơn vị chức năng xử lý theo quy định. Phần nước trong chuyển 

sang bồn lọc áp lực. 

Bể trung chuyển: Nước sau bể lắng được thu gom về bể trung chuyển và được bơm về bồn 

lọc cát bằng bơm. Bơm hoạt động theo tín hiệu phao trong bể. 
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Bể lọc cát: Nước sau khi lắng sẽ còn các thành phần cặn nhẹ khó lắng. Vì vậy, bồn lọc cát sẽ 

giữ lại các thành phần cặn lơ lửng còn lại. Sau thời gian hoạt động cát sẽ bị tắc. Vì vậy cần 

định kỳ rửa lọc thường xuyên. 

Bể khử trùng: Tại bể khử trùng hóa chất khử trùng (clorine) sẽ được châm vào bể để tiêu 

diệt các vi sinh vật có hại để đảm bảo Coliforms nằm trong giá trị cho phép của QCVN 

40:2011/BTNMT (Kq = 0,9; Kf = 1,1), cột A. 

❖ Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải:  

Bảng III.1. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải  

STT Tên hạng mục Thể tích (m3) Kích thước (m) Số lượng Vật liệu 

1 Hố thu gom 10,8 1,8 x 1,2 × 5 1 BTCT 

2 Bể điều hòa 73,5 3,5×4,2 ×5 1 BTCT 

3 Bể keo tụ 2,4 1,0 x 1,2 x 2 1 BTCT 

4 Bể tạo bông 2,4 1,0 x 1,2 x 2 1 BTCT 

5 Bể lắng 1 39,2 2,8 x 2,8 x 5 1 BTCT 

6 Bể khử Nitơ 1 36,45 2,7 x 2,7 ×5 1 BTCT 

7 Bể hiếu khí 1 24,3 1,8 x 2,7 x 5 1 BTCT 

8 Bể khử Nitơ 2 16,8 1,2 × 2,8 × 5 1 BTCT 

9 Bể hiếu khí 2 16,8 1,2 × 2,8 × 5 1 BTCT 

10 Bể lắng 2 80 4,0× 4,0 × 5 1 BTCT 

11 Bể trung chuyển 7,5 1,0 × 1,5 × 5 1 BTCT 

12 Bồn lọc cát 6,0 1,5 × 4 1 Bồn nhựa 

13 Bể khử trùng 11,5 1,0 × 2,3 × 5 1 BTCT 

14 Bể chứa bùn 14,85 1,7 × 1,75 × 5 1 BTCT 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Toàn Lộc, 2025) 
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Hình III.6. Hiện trạng công trình Hệ thống xử lý nước thải 

Danh mục thiết bị của hệ thống xử lý nước thải: 

Bảng III.2. Danh mục thiết bị của hệ thống xử lý nước thải  

STT Tên máy móc, thiết bị Thông số kỹ thuật Số 

lượng 

Tình 

trạng 

Xuất xứ 

I HỐ GOM     

1 Lược rác thô khe lọc – 10mm 1 98% Việt Nam 

2 Phao mực nước LCA-100 Loại phao nổi 2 98% Đài Loan 

3 Bơm nước thải P-100A/B 6.25m3/hx6mHx0.75kW 

x3 x380Vx50Hz 

2 98% Đài Loan 

II BỂ ĐIỀU HÒA     

4 Sọt rác tinh Khe lọc 5mm 1 98% Việt Nam 

5 
Hộp chỉnh lưu lượng F- 

101 

6.25m3/h 1 98% Mỹ 

6 Phao mực nước LCA-101 Loại phao nổi 2 98% Đài Loan 

7 
Bơm nước thải P-101A/B 6.25m3/hx5mHx0.75kW 

x3Yx380Vx50Hz 

2 98% Đài Loan 

III BỂ KEO TỤ     

8 Máy đo pH-102 Màn hình LCD 1 98% Mỹ 

9 Máy khuấy M-102 0.75kWx3 x380Vx50Hz 1 98% Đài Loan 

 BỂ TẠO BÔNG     

10 Máy khuấy M-103 0.75kWx3 x380Vx50Hz 1 98% Đài Loan 

IV BỂ LẮNG     
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STT Tên máy móc, thiết bị Thông số kỹ thuật Số 

lượng 

Tình 

trạng 

Xuất xứ 

11 Ống trung tâm DxHxT: 0.6x1.2x1mm 1 98% Việt Nam 

12 Tấm thu nước Loại răng cưa dày: 1mm 1 98% Việt Nam 

13 Bơm bùn P-104A/B 6.25m3/hx5mHx0.75kW 

x3Yx380Vx50Hz 

2 98% Ý 

V BỂ KHỬ NITƠ 1     

14 Máy khuấy M-105 1.5kWx3 x380Vx50Hz 2 98% Đài Loan 

VI BỂ HIẾU KHÍ 1     

15 Giá thể vi sinh Loại sợi 1.8m2/m 1 98% Việt Nam 

16 Giá treo giá thể Inox 304 1 98% Việt Nam 

17 Hệ sục khí Công suất 3m3/phút 1 98% Việt Nam 

VII BỂ KHỬ NITƠ 2     

18 Máy khuấy M-107 1.5kWx3 x380Vx50Hz 1 98% Đài Loan 

VIII BỂ HIẾU KHÍ 2     

19 Hệ sục khí Công suất 0.4m3/phút 1 98% Việt Nam 

IX BỂ LẮNG     

20 Máy cào bùn M-109 0.4kWx3 x380Vx50Hz 1 98% Đài Loan 

21 Ống trung tâm DxHxT: 0.6x1.2x1mm 1 98% Việt Nam 

22 Tấm thu nước Loại răng cưa dày: 1mm 1 98% Việt Nam 

23 Hộp Airlift 6.25m3/h 1 98%  

X BỂ TRUNG CHUYỂN     

24 Phao mực nước LCA-110 Loại phao nổi 2 98% Đài Loan 

25 Bơm lọc P-110A/B Công suất 6.25m3/giờ 1 98% Đài Loan 

XI BỂ BÙN     

26 Phao mực nước LCA-110 Loại phao nổi 2 98% Đài Loan 

27 Hệ khuấy trộn khí Công suất 0,15m3/phút 1 98% Đài Loan 

28 
Máy thổi khí B-301 1.2m3/minx4.5mAqx2.2k 

Wx3 x380Vx50Hz 

1 98% Ý 

29 
Máy thổi khí B-302A/B 3.4m3/minx5mAqx7.5k 

Wx3 x380Vx50Hz 

2 98% Ý 

30 
Máy ép bùn FP-303 107l bùn/ mẻ, vận hành 

bán tự động 

1 98% Ý 

31 Bơm ép bùn Loại dùng khí 1 98% Ý 

32 
Máy nén khí 340L/minx7kgf/cm2x2.2 

kWx3 x380Vx50Hz 

1 98% Mỹ 
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STT Tên máy móc, thiết bị Thông số kỹ thuật Số 

lượng 

Tình 

trạng 

Xuất xứ 

33 Bồn PAC CV- 201 Thể tích: 0,5m3 1 98% Việt Nam 

34 
Bơm PAC P-201 20l/hx3kgf/cm2 

x1 x220Vx50Hz 

1 98% Ý 

35 Bồn NaOH CV- 202 Thể tích: 0,5m3 1 98% Việt Nam 

36 
Bơm NaOH P-202 155l/hx10kgf/cm2 

x3Yx380Vx50Hz 

1 98% Ý 

37 
Máy khuấy M-202 0.75kWx3 x380Vx50H 

z 

1 98% Đài Loan 

38 Bồn Polymer CV- 203 Thể tích: 0,5m3 1 98% Việt Nam 

39 
Bơm Polymer P-203 20l/hx10kgf/cm2 

x1Yx220Vx50Hz 

1 98% Ý 

40 Bồn dinh dưỡng CV- 204 Thể tích: 0,5m3 1 98% Việt Nam 

41 
Bơm dinh dưỡng P-204 20l/hx10kgf/cm2 

x1 x220Vx50Hz 

1 98% Ý 

42 Bồn Clorin CV- 205 Thể tích: 05m3 1 98% Việt Nam 

43 
Bơm Clorin P-205 5l/hx10kgf/cm2 

x1 x220Vx50Hz 

1 98% Ý 

44 Tủ điều khiển điều khiển relay 1 98% Việt Nam 

45 Hệ thống dây điện  1 98% Việt Nam 

46 
Hệ thống đường ống phụ 

kiện 

Hệ thống dây điện 1 98% Việt Nam 

47 Lưu Lượng kế Loại từ trường, DN80 1 98% Ý 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Toàn Lộc, 2025) 

❖ Hóa chất sử dụng  

Để vận hành trạm xử lý nước thải, các loại hóa chất sử dụng được trình bày trong bảng sau: 

Bảng III.3. Nhu cầu hóa chất sử dụng của hệ thống XLNT 

TT Tên hóa chất Khối lượng 

(Kg/năm) 

Nguồn gốc 

1 PAC 4.500 Trung Quốc 

2 NaOH 3.600 Trung Quốc 

3 Polymer 90 Trung Quốc 

4 Dinh dưỡng 2.250 Việt Nam 

5 Clorine 135 Trung Quốc 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Toàn Lộc, 2025) 
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 Hướng dẫn vận hành HTXLNT 

❖ Chuẩn bị (các mục cần kiểm tra trước khi vận hành) 

- Kiểm tra sự mồi nước của các bơm 

- Kiểm tra giá trị cài đặt trên các bơm định lượng 

- Kiểm tra dầu của bên máy đổi khí và máy nén khí. 

- Kiểm tra chế độ đóng mở các van của bơm, máy thổi khí và máy nén khí 

- Kiểm tra điện và nước cấp cho hệ thống kiểm tra các thiết bị đang sửa chữa đã hoàn 

thành chưa 

❖ Thủ tục vận hành hệ thống  

- Trong tủ điện, cấp điện cho các thiết bị  

- Xác nhận các giá trị cài đặt 

- Kiểm tra còi báo và giải quyết sự cố nếu có yêu cầu.  

- Bật máy thổi phí máy nén khí qua vị trí on hoặc auto. Máy thổi khí không được ngừng 

hoạt động quá 4 giờ.  

- Bật các máy khuấy qua chế độ on hoặc auto  

- Tất cả các bơm hóa chất và van tự động đều bật sang chế độ auto 

- Tất cả các bơm nước đều bật sang chế độ auto luôn luôn  

- Theo dõi và đảm bảo các bơm vận hành đúng, kiểm tra các dòng lưu chất và tình trạng 

xử lý khi hệ thống vận hành liên tục. 

❖ Khi lưu lượng sau lọc giảm không đảm bảo công suất và bể trung chuyển phải chứa đầy 

nước để rửa thì tiến hành rửa lọc: 

- Bước 1: chuẩn bị theo trình tự: (1) tắt bơm lọc bê một một không P-110A và P-110B 

bằng cách bật sang OFF trong tủ điện; (2) đóng V1 và van V4,V5; mở van V2 và V3, 

V5 

- Bước 2:  rửa lọc: (1) mở bơm P-110A hay P-110B bằng cách bật MAN trên tủ điện; 

(2) Bơm rửa trong khoảng 10 phút hoặc tự động tắt khi bể trung chuyển hết nước  

- Bước 3: rửa xuôi: (1)  Mở van V1 và V4, (2) Đóng van V2 và V3, V5, (3) Bật bơm 

lọc P-110A hoặc P-110B để điền nước và xả khí dư bằng van xả khí tự động, (4) Chạy 

cho đến khi thấy nước sau van V4 sạch hết cặn thì chuyển bước 4 

- Bước 4: Lọc: (1) Từ trạng thái van trong bước 3 mở dần van V5 cho nước sạch về bể 

khử trùng; (2) đóng van V4 

1.3.3. Các thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục 

Cơ sở không thuộc trường hợp lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động liên tục (theo quy 

định tại Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ). 

2. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP XỬ LÝ BỤI, KHÍ THẢI  

Mục tiêu của dự án đầu tư xây dựng nhà máy (bao gồm: nhà xưởng, nhà kho và các công 

trình phụ trợ) để cho thuê lại và tiếp nhận, xử lý nước thải của các đơn vị thuê lại với công 

suất 150 m3/ngày.đêm. 
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Các đơn vị thuê có trách nhiệm tự lập hồ sơ môi trường, quản lý và thực hiện các biện pháp 

giảm thiểu tác động xấu từ các loại chất thải phát sinh tại các hạng mục đã thuê. 

Nên báo cáo không trình bày các công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải. 

3. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP LƯU GIỮ, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN THÔNG 

THƯỜNG  

Việc thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải rắn thông thường phát sinh từ các nhà xưởng sẽ do 

các đơn vị thuê chịu trách nhiệm. 

Bùn từ bể tự hoại: do các đơn vị thuê chịu trách nhiệm trong việc quản lý bùn thải phát sinh 

từ bể tự hoại. 

3.1. Nguồn phát sinh 

3.1.1. Giai đoạn 1:  

− Chất thải rắn sinh hoạt: phát sinh từ khu vực nhà vệ sinh; nhà ăn; văn phòng; sân bãi.  

− Chất thải rắn công nghiệp thông thường: cao su vụn từ công đoạn dập phôi, cắt tỉa đế 

sau khi ép nóng; xốp vụn EVA từ quá trình cắt tỉa, vệ sinh tấm xốp EVA, bụi cao su từ quá 

trình mài đế, quá trình kiểm tra nguyên liệu, thành phẩm, đóng gói; hoạt động văn phòng. 

3.1.2. Giai đoạn 2:  

− Chất thải rắn sinh hoạt: từ quá trình sinh hoạt hàng ngày do hoạt động của nhân viên, 

người dân sinh sống và làm việc trong dự án. Thành phần rác bao gồm: rác thực phẩm, giấy, 

nylon, carton, vải, gỗ, thủy tinh, lon thiếc, nhôm, kim loại,… 

− Chất thải rắn công nghiệp thông thường: phát sinh từ hoạt động sản xuất chủ yếu là giấy 

văn phòng, giấy carton, nylon và bao bì thải từ quá trình nhập nguyên liệu và quá trình đóng 

gói sản phẩm, rìa nhựa dư, sản phẩm lỗi. 

3.2. Thống kê khối lượng chất thải rắn 

3.2.1. Giai đoạn 1:  

− Chất thải rắn sinh hoạt: khoảng 0,5 tấn/năm 

− Chất thải rắn công nghiệp thông thường: khoảng 109.750 kg/năm 

3.2.2. Giai đoạn 2:  

− Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ quá trình hoạt động công nhân viên được tính toán 

dựa trên số lao động và lượng chất thải rắn phát sinh khoảng 0,5 kg/người.ngày. Với số lượng 

công nhân dự kiến là 651 người thì lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 325,5 

kg/ngày = 8.463 kg/tháng = 101.556 kg/năm.  

− Thực tế hiện nay, số lượng công nhân khoảng là 250 người thì lượng chất thải rắn sinh 

hoạt phát sinh khoảng 125 kg/ngày = 3.250 kg/tháng = 39.000 kg/năm 

− Chất thải rắn công nghiệp thông thường: khoảng 239 tấn/năm 
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Bảng III.4. Thành phần, khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

dự kiến (giai đoạn 2) 

STT Tên chất thải Khối lượng (tấn/năm) 

1  Giấy văn phòng 13 

2  Nylon và bao bì thải từ quá trình nhập nguyên liệu 

và quá trình đóng gói sản phẩm 
94 

3  Rìa nhựa dư, sản phẩm lỗi 132 

 Tổng cộng 239 

(Nguồn: Báo cáo GPMT của công ty TNHH EZ Rạch Giá) 

3.3. Biện pháp lưu giữ 

3.3.1. Giai đoạn 1:  

 Thiết bị lưu chứa:  

− Chất thải rắn sinh hoạt: phân loại tại nguồn, thu gom đến khu tập kết rác. 

− Chất thải rắn công nghiệp thông thường: thu gom, phân loại ngay tại khu vực phát sinh 

+ Cao su vụng (bavia) từ quá trình dập phôi: phân loại, thu gom vào bao tải 50 kg. 

+ Đế cao su vụn từ quá trình cắt tỉa đế giày sau công đoạn ép nóng: phân loại, thu gom vào 

bao tải 50 kg 

+ Xốp EVA vụng từ quá trình cắt tỉa tấm xốp EVA: phân loại, thu gom vào bao tải 50 kg. 

+ Bụi cao su tại khu vực mài đế: dưới mỗi máy mài đều gắn sẵn các bao tải 50 kg để thu 

gom bụi tại vị trí mài, riêng phần bụi được thu gom bởi hệ thống hút của máy mài được 

thu gom vào túi vải và định kỳ tháo túi vải, thu gom phần bụi vào bao tải 50 kg. 

+ Các chất thải rắn công nghiệp thông thường còn lại thu gom vào các thùng lưu chứa. 

 Diện tích khu vực lưu chứa: 

Tất cả các chất thải nói trên sau khi thu gom được công nhân vệ sinh đưa về lưu giữ tạm tại 

kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường với diện tích khoảng 25 m2. 

 Vị trí khu vực lưu chứa: kho rác của Công ty Tae Sung RG 

− Thiết kế, cấu tạo khu vực lưu chứa: kết cấu nền bê tông cốt thép, tường gạch, mái tôn, 

có gờ chống tràn, có cửa khóa kín và biển báo ghi rõ Khu vực lưu chứa chất thải rắn công 

nghiệp thông thường đảm bảo thực hiện theo đúng theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông 

tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 

− Công ty Tae Sung RG ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và 

xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 
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Hình III.7. Hình ảnh khu vực lưu chứa CTRCNTT, CTNH 

 

Hình III.8. Hình ảnh khu vực lưu chứa CTRSH, CTRCNTT, CTNH 

3.3.2. Giai đoạn 2:  

 Thiết bị lưu chứa:  

− Chất thải rắn sinh hoạt: công ty bố trí 3 thùng chứa chất thải có dung tích 240 lít, có 

nhãn dán chất thải rắn sinh hoạt, có nắp đậy, có nhãn dán chất thải rắn sinh hoạt. 

− Chất thải rắn công nghiệp thông thường: Trang bị thùng chứa thích hợp thu gom, phân 

loại CTR công nghiệp thông thường phát sinh đưa vào khu vực lưu trữ với tần suất thu gom 

là 01 lần/tháng. 

Khu vực chứa CTRSH 

Kho chứa CTRCNTT 
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 Diện tích khu vực lưu chứa:  

− Chất thải rắn sinh hoạt: 4 m2 

− Chất thải rắn công nghiệp thông thường: 15 m2  

 Vị trí khu vực lưu chứa: kho rác của Công ty EZ RG 

− Thiết kế, cấu tạo khu vực lưu chứa: bố trí phòng riêng, nền bê tông cốt thép, lợp tôn kín 

tránh mưa, nắng, tường gạch hoặc tôn, có cửa đóng kín, có dán biển khu vực lưu chứa chất 

thải rắn sinh hoạt. 

− Công ty EZ RG sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý 

theo đúng quy định của pháp luật. 

− Toàn bộ CTRSH, CTRCNTT, CTNH của giai đoạn 2 sẽ được trung chuyển về khu vực 

lưu chứa chất thải với diện tích 141,45 m2. Khu lưu chứa này xây dựng tạm thời và đảm bảo 

quy định về quản lý chất thải. 

4. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP LƯU GIỮ, XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI  

4.1. Nguồn phát sinh và khối lượng 

4.1.1. Giai đoạn 1: 

Công ty TNHH Tea Sung Rạch Giá thuê nhà xưởng giai đoạn 1 để hoạt động sản xuất, theo 

báo cáo thu gom chất thải trong quá trình hoạt động khối lượng chất thải nguy hại là 344 

kg/năm (năm 2023) và 439 kg/năm (năm 2024).  

Bảng III.5. Chất thải nguy hại phát sinh (giai đoạn 1) năm 2024 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Mã 

CTNH 

Số lượng (kg/năm) 

2023 2024 

1  
Bóng đèn huỳnh quang và các 

loại thủy tinh hoạt tính thải 
Rắn 16 01 06 2 - 

2  

Chất kết dính và chất bịt kín thải 

có dung môi hữu cơ hoặc thành 

phần nguy hại 

Rắn 18 02 01 342 439 

Tổng cộng 344 439 

(Nguồn: Công ty TNHH Tea Sung Rạch Giá, 2024) 
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Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường của nhà máy, khối lượng chất thải nguy hại phát 

sinh khi Công ty TNHH Tea Sung Rạch Giá đi vào hoạt động ổn định thể hiện dưới bảng 

sau: 

Bảng III.6. Chất thải nguy hại dự kiến phát sinh từ quá trình hoạt động sản xuất  

(giai đoạn 1) 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Mã 

CTNH 

Số lượng 

kg/năm 

1  
Hộp mực in thải có các thành phần 

nguy hại 
Rắn 08 02 04 20 

2  
Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy 

tinh hoạt tính thải 
Rắn 16 01 06 150 

3  
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng 

hợp thải 
Lỏng 17 02 04 60 

4  Bao bì cứng thải bằng nhựa Rắn 18 01 03 550 

5  

Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải 

bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần 

nguy hại 

Rắn 18 02 01 5.543 

Tổng cộng 6.323 

(Nguồn: Công ty TNHH Tea Sung Rạch Giá) 

4.1.2. Giai đoạn 2: 

Công ty TNHH EZ Rạch Giá thuê nhà xưởng giai đoạn 2 để hoạt động sản xuất, theo báo cáo 

Giấy phép môi trường của Công ty trong quá trình sản xuất chất thải nguy hại phát sinh với 

khối lượng khoảng 3.942 kg/năm, Công ty TNHH EZ Rạch Giá sẽ tự chịu trách nhiệm thu 

gom, lưu giữ và hợp đồng xử lý chất thải với đơn vị có chức năng. 

Thành phần các loại chất thải nguy hại thể hiện cụ thể dưới bảng sau: 

Bảng III.7. Chất thải nguy hại dự kiến phát sinh từ quá trình hoạt động sản xuất 

 (giai đoạn 2) 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Mã 

CTNH 

Số lượng 

kg/năm 

1  Hộp mực in thải có các thành phần nguy hại Rắn 08 02 04 60 

2  Các loại dầu mỡ thải Rắn 08 03 01 2.520 

3  
Than hoạt tính đã qua sử dụng từ quá trình xử 

lý khí thải 
Rắn 12 01 04 600 

4  
Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh 

hoạt tính thải 
Rắn 16 01 06 42 

5  Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải Lỏng 17 02 04 60 
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TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Mã 

CTNH 

Số lượng 

kg/năm 

6  Bao bì cứng thải bằng nhựa Rắn 18 01 03 60 

7  Giẻ lau bị nhiễm các thành phần nguy hại Rắn 18 02 01 600 

Tổng cộng 3.942 

(Nguồn: Công ty TNHH EZ Rạch Giá) 

4.1.3. Từ hệ thống xử lý nước thải 

CTNH phát sinh từ hoạt động của HTXLNT được Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Toàn 

Lộc thu gom và quản lý, tổng lượng chất thải nguy hại loại này ước tính khoảng 28 kg/năm. 

Tổng hợp khối lượng từng loại chất thải nguy hại được trình bày cụ thể trong bảng sau:  

Bảng III.8. Tổng hợp chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của HTXLNT 

Stt Loại chất thải 
Khối lượng 

(kg/năm) 
Mã CTNH 

1 Các loại dầu mỡ thải 12 16 01 08 

2 Bao bì mềm thải (đựng hóa chất) 4 18 01 01 

3 Bao bì cứng thải bằng nhựa (đựng hóa chất) 6 18 01 03 

4 Giẻ lau bị nhiễm các thành phần nguy hại 6 18 02 01 

 Tổng cộng 28  

(Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Toàn Lộc, 2025) 

Ngoài ra trong quá trình hoạt động của HTXLNT còn phát sinh bùn thải khoảng 

1.813kg/năm, bùn thải sau khi được ép sẽ được cho vào thùng chứa và được lưu chứa tạm 

thời tại trạm xử lý nước thải. Do bùn phát sinh từ trạm XLNT bao gồm cả bùn từ quá trình 

hóa lý nên chất thải cần được kiểm soát bằng cách lấy mẫu, phân tích, áp dụng ngưỡng CTNH 

(hay ngưỡng nguy hại của chất thải) theo quy định về ngưỡng CTNH để phân định là CTNH 

hoặc CTRCNTT. Nếu vượt ngưỡng CTNH thì sẽ được quản lý như CTNH, hoặc nếu không 

vượt ngưỡng CTNH thì sẽ được quản lý như CTRCNTT. 

4.2. Biện pháp lưu giữ 

4.2.1. Giai đoạn 1: 

− Phân loại tại nguồn, thu gom, tách riêng không để lẫn với các chất thải khác, được lưu 

chứa trong thùng có nắp đậy ở khu vực lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại 

− Diện tích khu vực lưu chứa: 25 m2 

− Vị trí khu vực lưu chứa: Công ty Tea Sung RG 
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− Thiết kế, cấu tạo khu vực lưu chứa: bố trí phòng riêng, nền bê tông cốt thép, lợp tôn kín 

tránh mưa, nắng, tường gạch hoặc tôn, có cửa đóng kín, có dán biển khu vực lưu chứa chất 

thải nguy hại. 

− Công ty Tea Sung RG sẽ tự ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển 

và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

4.2.2. Giai đoạn 2: 

− Diện tích khu vực lưu chứa: 11 m2 

− Vị trí khu vực lưu chứa: Công ty EZ RG 

− Thiết kế, cấu tạo khu vực lưu chứa: bố trí phòng riêng, nền bê tông cốt thép, lợp tôn kín 

tránh mưa, nắng, tường gạch hoặc tôn, có cửa đóng kín, có dán biển khu vực lưu chứa chất 

thải nguy hại 

− Công ty EZ RG sẽ tự ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử 

lý theo đúng quy định của pháp luật. 

− Toàn bộ CTRSH, CTRCNTT, CTNH của giai đoạn 2 sẽ được trung chuyển về khu vực 

lưu chứa chất thải với diện tích 141,45 m2. Khu lưu chứa này xây dựng tạm thời và đảm bảo 

quy định về quản lý chất thải. 

4.2.3. Biện pháp lưu giữ chất thải nguy hại phát sinh từ HTXLNT 

   

Hình III.9. Thùng phuy 200L chứa bùn thải phát sinh từ HTXLNT 

− Bùn thải phát sinh từ trạm XLNT sẽ được lưu chứa tạm thời bằng 2 thùng phuy 200L 

tại khu lưu chứa được bố trí cạnh trạm xử lý nước thải. Bùn thải kiểm soát bằng cách lấy mẫu, 

phân tích, áp dụng ngưỡng CTNH (hay ngưỡng nguy hại của chất thải) theo quy định về 

ngưỡng CTNH để phân định là CTNH hoặc CTRCNTT. Nếu vượt ngưỡng CTNH thì sẽ 
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được quản lý như CTNH, hoặc nếu không vượt ngưỡng CTNH thì sẽ được quản lý như 

CTRCNTT 

− Công ty Toàn Lộc sẽ ký hợp đồng thu gom, vận chuyển xử lý theo quy định khi có bùn 

thải được phân định là CTNH. 

5. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG  

Các đơn vị thuê sẽ chịu trách nhiệm trong việc giảm thiểu tiếng ồn và độ rung phát sinh từ 

phương tiện giao thông, máy phát điện và từ hoạt động sản xuất 

Đối với tiếng ồn phát sinh từ máy móc của Hệ thống xử lý nước thải 

Tiếng ồn phát sinh tại HTXLNT chủ yếu từ các máy bơm, máy thổi khí. Đối với nguồn tác 

động này, chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

− Các máy móc phát sinh tiếng ồn cao sẽ được lắp đặt tại khu vực riêng. 

− Lắp đệm chống rung cho các thiết bị có độ ồn cao, đặc biệt máy nén khí, máy bơm phải 

đặt trong buồng cách âm. 

− Cách âm các nguồn gây ồn lớn (tường dày 200mm và phải có lớp xốp cách âm dày 100, 

cửa sổ thiết dạng vách nghiêng tiêu âm, cửa chính cần dùng gỗ nặng hoặc các loại cửa cách 

âm khác. 

− Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các máy móc thiết bị. Chu kỳ bảo dưỡng đối với thiết 

bị mới là 4-6 tháng/lần, thiết bị cũ là 3 tháng/lần. 

− Trồng nhiều cây xanh trong khuôn viên nhà máy xử lý nước thải để hạn chế sự phát tán 

tiếng ồn. 

6. PHƯƠNG ÁN PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

Lập kế hoạch ứng phó sự cố môi trường gửi tới ủy ban nhân dân xã Thạnh Lộc và Ban quản 

lý Khu kinh tế; công khai kế hoạch; Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi 

trường và  

6.1. Biện pháp phòng ngừa sự cố hư hỏng bể XLNT 

Sự cố hệ thống xử lý nước thải làm cho chất lượng nước thải đầu ra không đạt tiêu chuẩn, có 

thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xung quanh. Do đó chủ dự án sẽ có các biện 

pháp phòng ngừa và xử lý sự cố như sau: 

Biện pháp phòng ngừa: 

− Hệ thống xử lý nước thải phải luôn vận hành liên tục để không xảy ra hiện tượng chết 

vi sinh do thiếu oxy. 

− Bể gom phải xây cao hơn mặt sân nền và có nắp thăm, không để nước mưa sân nền tràn 

vào bể gom làm tăng lưu lượng nước thải. 

− Hệ thống xử lý nước thải lắp đặt có tính dự phòng khi sự cố (lắp 2 bơm). 
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− Hệ thống điều khiển bằng chế độ tự động, không tự tiện điều khiển bằng tay 

Biện pháp xử lý sự cố: 

− Khi gặp sự cố điện tại tủ điện cần báo ngay cho đơn vị lắp đặt để kịp thời hướng dẫn xử 

lý sự cố. 

− Nếu bơm bể gom bị nghẹt do rác, kiểm tra bơm nào bị sự cố. Cho vận hành bằng bơm 

còn lại và gỡ rác cho bơm bị nghẹt. 

− Khi hệ vi sinh bị chết hay bị sốc tải phải báo cho đơn vị lắp đặt hệ thống để kịp thời 

hướng dẫn xử lý sự cố hoặc đến tận nơi để xử lý. 

− Khi HTXLNT gặp sự cố ngưng hoạt động, nước thải sẽ được lưu chứa tạm thời tại các 

túi chứa nước bằng HDPE với tổng thể tích là 150m3. Túi này sẽ được bố trí tạm thời tại khu 

đất trồng cỏ cạnh HTXLNT với diện tích khoảng 100m2. 

6.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với khí thải 

Hệ thống xử lý khí thải sẽ do đơn vị thuê chịu trách nhiệm. 

6.3. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với kho chứa chất thải 

− Các đơn vị thuê sẽ chịu trách nhiệm trong việc phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với kho 

chứa chất thải tại nhà máy. 

− Riêng chất phát sinh từ quá trình vận hành HTXLNT thì: 

+ Khu vực lưu trữ chất thải có mái che, tránh nước mưa rơi xuống cuốn theo chất thải vào 

đường thoát nước. 

+ Kho lưu giữ chất thải nguy hại được phân chia thành nhiều khu vực lưu giữ khác nhau. 

Các khu vực này được thiết kế với khoảng cách phù hợp theo quy định lưu giữ chất thải 

nguy hại, hạn chế khả năng tương tác giữa các loại chất thải và xảy ra sự cố cháy nổ trong 

nhà kho. Mỗi khu vực lưu giữ được trang bị các biển cảnh báo và thiết bị PCCC, dụng cụ 

bảo hộ lao động, các vật liệu ứng phó khắc phục nếu có sự cố xảy ra. 

6.4. Biện pháp an toàn cháy nổ, phòng cháy chữa cháy 

Để phòng chống các sự cố cháy nổ có thể xảy ra, Chủ đầu tư sẽ xây dựng phương án PCCC 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, trên cơ sở và các tiêu chuẩn như Pháp lệnh an toàn-phòng 

cháy, chữa cháy, QCVN 06:2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn PCCC cho 

nhà ở và công trình xây dựng.  

Công ty Toàn Lộc đã có giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 

74/TD-PCCC ngày 03/04/2020. 

Các đơn vị thuê có trách nhiệm trong việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu nguy cơ cháy 

nổ từ hoạt động sản xuất trong nhà xưởng. Các biện pháp phòng chống cháy nổ dự kiến như 

sau: 

Biện pháp chung 
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− Các máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất của Công ty sẽ có hồ sơ lý lịch đi kèm 

(nguồn gốc, các thông số kỹ thuật) và thường xuyên được kiểm tra giám sát tình trạng hoạt 

động các thiết bị này. 

− Sắp xếp cách bố trí máy móc thiết bị đảm bảo trật tự, gọn gàng và có khoảng cách an 

toàn cho công nhân làm việc khi có sự cố xảy ra. 

− Các nguyên vật liệu dễ cháy, hóa chất gây cháy được lưu trữ trong nhà kho, cách ly với 

các loại nguyên vật liệu khác. 

− Hết giờ làm việc trước khi ra về cán bộ, công nhân viên chức luôn có ý thức và trách 

nhiệm tắt hết các đèn, quạt và kiểm tra tình trạng an toàn phòng cháy, chữa cháy khu vực làm 

việc 

− Thành lập đội cứu hỏa chuyên nghiệp phục vụ cho dự án với các trang thiết bị cần thiết 

và được đào tạo đầy đủ các kỹ thuật phòng chống cháy, nổ. 

− Tổ chức tập huấn công tác phòng chống cháy nổ cho các nhân viên của nhà máy, định 

kỳ thao diễn cứu hoả với sự cộng tác chặt chẽ của cơ quan phòng cháy, chữa cháy chuyên 

nghiệp. 

− Tăng cường kiểm tra công tác thực hiện phương án phòng chống chữa cháy. 

− Trong khu vực có thể gây cháy (kho chứa nguyên liệu, hóa chất), công nhân không 

được hút thuốc, không mang bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa do ma sát, tia lửa 

điện.v.v.. 

− Trong các vị trí sản xuất thực hiện nghiêm ngặt quy phạm an toàn ở từng công nhân 

trong suốt thời gian làm việc. 

− Tuyên truyền, giáo dục ý thức, đào tạo và diễn tập phòng chống cháy nổ cho công nhân 

viên nhà máy. 

− Thực hiện nghiêm ngặt quy định kỹ thuật, an toàn trong quá trình nhập xuất nguyên, 

nhiên liệu. 

Trang bị hệ thống PCCC 

Dựa trên diện tích nhà xưởng, đặc trưng của quá trình sản xuất và khối lượng chất cháy nổ 

lưu trữ thường xuyên tại nhà xưởng để tính toán trang bị thiết bị an toàn và hệ thống phòng 

chống cháy nổ: 

− Hệ thống báo cháy tự động: 

+ Hệ thống báo cháy tự động cho công trình bao gồm tủ báo cháy chính loại đặt tại phòng 

điều khiển PCCC (FCC) và các tủ báo cháy phụ đặt tại các vị trí kho nguyên liệu, thành 

phẩm, xưởng sản xuất, văn phòng... 

+ Bố trí hệ thống chữa cháy vách tường và hệ thống sprinkler chữa cháy tự động theo đúng 

quy định hiện hành 

+ Các đầu dò khói, đầu dò nhiệt được bố trí để giám sát cháy tất cả các khu vực 
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+ Nút nhấn khẩn và chuông báo cháy được bố trí ở các khu vực thuận tiện cho người phát 

hiện cháy tác động 

− Phòng cháy do dùng điện quá tải: 

Để tránh hiện tượng quá tải điện, các biện pháp sau sẽ được áp dụng: 

+ Tiết diện dây dẫn điện được sử dụng phù hợp với dòng điện. 

+ Khi sử dụng không được dùng thêm quá nhiều dụng cụ tiêu thụ điện có công suất lớn nếu 

mạng điện không tính được đến việc dùng thêm những dụng cụ đó. 

+ Những nơi cách điện bị dập, nhựa cách điện bị biến màu là những nơi dễ phát lửa khi 

dòng điện quá tải cần được thay dây mới. 

+ Khi sử dụng mạng điện và các máy móc thiết bị phải có những bộ phận bảo vệ như cầu 

chì, role… 

− Phòng chống cháy do chập mạch: 

Để đề phòng chập mạch, nhà máy có thể áp dụng các biện pháp sau: 

+ Quá trình mắc dây điện, chọn và sử dụng thiết bị điện đã tuân theo đúng tiêu chuẩn kỹ 

thuật an toàn. 

+ Nếu dây dẫn tiếp xúc với kim loại sẽ bị mòn, vì vậy cấm dùng đinh, dây thép để buộc 

giữa dây điện. 

+ Các dây điện nối vào phích cắm, đuôi đèn, máy móc phải chắc và gọn, điện nối vào mạch 

rẽ ở hai đầu dây nóng và nguội không được trùng lên nhau. 

− Phòng chống cháy do nối dây không tốt (lỏng, hở) 

Để phòng chống cháy do nối dây không tốt, các điểm nối dây phải đúng kỹ thuật. Khi thấy 

nơi quấn băng dính bị khô và cháy sáng thì phải kiểm tra ngay và nối chặt lại điểm nối. Không 

được co kéo dây điện hay treo các vật nặng lên dây. Đường dây dẫn điện, các cầu chì, cầu 

dao không để bị gỉ, nếu bị gỉ thì nơi gỉ là nơi phát nhiệt lớn. 

− Kiểm soát các cháy nổ tại bãi giữ xe 

+ Công ty sẽ trang bị đầy đủ các loại phương tiện chữa cháy theo quy định và theo hướng 

dẫn của Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ. Có quy hoạch khu vực gửi xe để thuận tiện, 

dễ dàng sơ tán xe khi có cháy. Nhân viên làm việc ở các khu vực này phải được huấn 

luyện thuần thục về biện pháp, phương pháp xử lý các tình huống cháy, nổ xảy ra. 

+ Phải lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động theo quy định của quy chuẩn, tiêu 

chuẩn hiện hành, hệ thống này phải được kiểm tra, bảo trì thường xuyên để bảo đảm hiệu 

quả chữa cháy. 

+ Để đảm bảo hiệu quả chữa cháy đối với các ga ra ô tô nên lắp đặt hệ thống chữa cháy tự 

động bằng bọt thay cho chữa cháy bằng nước để tránh cho xăng, dầu trào ra chảy theo 

nước chữa cháy gây nên cháy lan. 
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+ Hệ thống giao thông, bãi đỗ phục vụ cho phương tiện chữa cháy cơ giới hoạt động bảo 

đảm kích thước và tải trọng. 

+ Hệ thống cấp nước chữa cháy bảo đảm yêu cầu phục vụ chữa cháy. 

+ Tổ chức huấn luyện cho lực lượng PCCC cơ sở xử lý tốt tình huống ban đầu để giảm tối 

đa thiệt hại. 

Sử dụng nước để chữa cháy hay hệ thống chữa cháy bột, foam (loại chuyên dụng về chữa 

cháy xăng, dầu). 

7. CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÁC  

Không có 

8. CÁC NỘI DUNG THAY ĐỔI SO VỚI QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ 

THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG  

Cơ sở đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (Nay là tỉnh An Giang) cấp Giấy phép môi 

trường số 126/GPMT-UBND ngày 17/01/2023 nên báo cáo không đánh giá tại phần này. 

9. CÁC NỘI DUNG THAY ĐỔI SO VỚI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG ĐÃ ĐƯỢC 

CẤP 

Cơ sở đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (Nay là tỉnh An Giang) cấp Giấy phép môi 

trường số 126/GPMT-UBND ngày 17/01/2023 cho dự án “Xây dựng nhà xưởng cho thuê sản 

xuất gia công đế giày” (giai đoạn 1). Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trường được 

trình bày cụ thể như sau: 

9.1. Thay đổi đơn vị thuê nhà xưởng cho giai đoạn 2 

Bảng III.9. Thay đổi đơn vị thuê nhà xưởng 

Stt Hạng mục Theo GPMT Hiện hữu 

1  Giai đoạn 1 
Công ty TNHH Tea Sung Rạch 

Giá 

Công ty TNHH Tea Sung Rạch 

Giá 

2  Giai đoạn 2 ---- Công ty TNHH EZ Rạch Giá 

Công ty đã ký hợp đồng với các đơn vị thuê nhà xưởng: 

− Hợp đồng với Công ty TNHH Tea Sung Rạch Giá theo hợp đồng số 02/HĐTX/TL-TS 

ngày 20/9/2020. 

− Hợp đồng với Công ty TNHH EZ Rạch Giá theo hợp đồng số 01/HĐTX/TL-EZ ngày 

04/6/2024. 

9.2. Thay đổi lưu lượng nước thải 

Việc thay đổi đơn vị thuê hoạt động tại giai đoạn 2 của cơ sở sẽ dẫn đến thay đổi các nội dung 

sau: 
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Stt Hạng mục Theo GPMT Hiện hữu Lý do thay đổi 

1  
Thay đổi nhu cầu nước 

cấp cho giai đoạn 2 

17,585 m3/ngày 61,3 m3/ngày Tăng 43,715 

m3/ngày 

2  

Thay đổi tổng lưu 

lượng nước thải dẫn về 

hệ thống xử lý nước 

thải 

91,77 m3/ngày 127,6 m3/ngày 

Lưu lượng nước 

thải tăng lên vẫn 

đảm bảo khả 

năng đáp ứng của 

HTXLNT 

9.3. Thay đổi nội dung cấp giấy phép môi trường đối với nước thải 

Bảng III.10. Thay đổi nội dung cấp giấy phép môi trường đối với nước thải 

Stt Hạng mục Theo GPMT Hiện hữu Lý do thay đổi 

1  
Nguồn phát sinh 

nước thải 

2 nguồn 4 nguồn (chi tiết nêu 

tại phần cấp phép) 

Tăng thêm 2 nguồn 

2  
Lưu lượng xả thải 

tối đa 

62 m3/ngày đêm 150 m3/ngày đêm - 
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NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG  

1. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI  

1.1. Nguồn phát sinh nước thải:  

− Nguồn số 1: Nước thải sinh hoạt (vệ sinh, nấu ăn) của công nhân viên đơn vị thuê xưởng 

giai đoạn 1 và công nhân vận hành hệ thống xử lý nước thải. 

− Nguồn số 2: Nước thải sản xuất (nước súc rửa bồn, nước rửa đế giày,...) của đơn vị thuê 

xưởng giai đoạn 1. 

− Nguồn số 3: Nước thải phát sinh từ quá trình rửa lọc hệ thống xử lý nước thải. 

− Nguồn số 4: Nước thải sinh hoạt (vệ sinh) của công nhân viên đơn vị thuê xưởng giai 

đoạn 2. 

1.2. Dòng nước thải đấu nối vào nguồn tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị trí xả 

nước thải 

1.2.1. Nguồn tiếp nhận nước thải: Cống thoát nước chung của khu công nghiệp Thạnh Lộc, 

xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang (Nay là xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang) 

sau đó chảy ra kênh Vành Đai. 

1.2.2. Vị trí xả nước thải: Cống thoát nước chung của khu công nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh 

Lộc, tỉnh An Giang (Địa chỉ cũ: KCN Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh 

Kiên Giang). 

− Tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ toạ độ VN 2000, kinh tuyến trục 104o30’, múi chiếu 

3o), như sau: X = 1.104.506, Y = 568.802.  

1.2.3. Lưu lượng xả thải lớn nhất: 150 m3/ngày đêm; 18,75 m3/giờ. 

− Phương thức xả nước thải: Nước thải sau khi được xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải công nghiệp (QCVN 40:2011/BTNMT, Kq=0,9, Kf=1,1, cột A), tự chảy, 

nước thải dẫn vào nguồn tiếp nhận cống chung Khu công nghiệp Thạnh Lộc ra kênh Vành 

Đai. 

− Chế độ xả nước thải: liên tục (8 giờ) 

− Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm đáp ứng yêu 

cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với nước thải QCVN 

40:2011/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, cột A (Kq = 0,9; 

Kf = 1,1) cụ thể như sau: 

TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị 

giới hạn 

cho phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

1 pH - 6-9 
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TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị 

giới hạn 

cho phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

2 BOD5 mg/l 29,7 Không thuộc 

đối tượng 

phải định kỳ 

(theo quy 

định tại Điều 

97 Nghị định 

số 

08/2022/NĐ-

CP được sửa 

đổi bổ sung 

tại khoản 46 

Điều 1 nghị 

định 

05/2025/NĐ-

CP)  

Không thuộc đối 

tượng phải quan 

trắc nước thải tự 

động, liên tục 

(theo quy định 

tại Điều 97 Nghị 

định số 

08/2022/NĐ-CP 

được sửa đổi bổ 

sung tại khoản 

46 Điều 1 nghị 

định 

05/2025/NĐ-

CP)  

3 COD mg/l 74,3 

4 Sunfua mg/l 0,2 

5 Chất rắn lơ lửng mg/l 49,5 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 5,0 

7 Tổng nitơ mg/l 19,8 

8 Tổng phốt pho (tính 

theo P) 
mg/l 4,0 

9 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 5,0 

10 Coliform 
Vi khuẩn/ 

100ml 
3000 

− Hóa chất sử dụng: PAC, NaOH, Polymer, dinh dưỡng, Clorine. 

1.3. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải 

1.3.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan trắc nước 

thải tự động, liên tục 

 Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ thống 

xử lý nước thải:  

− Hệ thống thu gom nước thải được xây dựng tách riêng với hệ thống thư gom nước mưa. 

− Đối với giai đoạn 1:  

+ Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn và nước thải nấu ăn sau 

khi qua bể tách mỡ được đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải của Cơ sở. 

+ Nước thải sản xuất: Nước thải sản xuất sẽ được thu gom và xử lý bằng hệ thống xử lý 

nước thải của Cơ sở. 

+ Nước thải rửa lọc của hệ thống xử lý nước thải được dẫn về hệ thống xử lý nước thải của 

cơ sở. 

− Đối với giai đoạn 2:  

+ Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn được đấu nối vào hệ thống 

xử lý nước thải của Cơ sở. 

− Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải sẽ được thải ra hệ thống thu gom của khu vực 

tại cống chung của Khu công nghiệp Thạnh Lộc sau đó chảy ra kênh Vành Đai. 
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 Công trình, thiết bị xử lý nước thải: 

− Tóm tắt quy trình công nghệ: nước thải (giai đoạn 1: nước thải sinh hoạt sau xử lý sơ 

bộ bằng bể tự hoại, nước thải nấu ăn sau xử lý qua bể tách mỡ và nước thải sản xuất; giai 

đoạn 2: nước thải sinh hoạt sau xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại) → Hố thu → Bể điều hòa → Bể 

keo tụ → Bể lắng 1→ Bể khử Nitơ 1 → Bể hiếu khí 1 → Bể khử Nitơ 2 → Bể hiếu khí 2 → 

Bể lắng 2 → Bể trung chuyển → Bể lọc cát → Bể khử trùng → Đấu nối hố ga KCN. 

− Công suất thiết kế: 150 m3/ngày đêm. 

− Hóa chất, vật liệu sử dụng: PAC, NaOH, Polymer, dinh dưỡng, Clorine. 

 Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục: không có 

1.3.2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 

Căn cứ quy định tại điểm e khoản 1 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 nghị định 05/2025/NĐ-CP của Chính phủ, cơ sở 

không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải 

2. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI KHÍ THẢI  

 Không có. 

3. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG  

3.1. Nguồn phát sinh:  

Nguồn số 01: Tiếng ồn từ máy móc của hệ thống xử lý nước thải 

3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn 

Nguồn số 01: Tọa độ X = 1.104.606, Y = 568.920 

3.3. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn 

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về môi trường và theo QCVN 

26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 27:2010/BTNMT – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

Giá trị giới hạn đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn: 

4. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP CỦA CƠ SỞ THỰC HIỆN DỊCH VỤ XỬ LÝ 

CHẤT THẢI NGUY HẠI  

Cơ sở không có hoạt động xử lý chất thải nguy hại mà bàn giao cho đơn vị có chức năng thu 

gom, vận chuyển và xử lý do đó báo cáo không có đề nghị cấp phép nội dung này.  

TT QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6-21 giờ (dBA) Từ 21-6 giờ (dBA) 

1 70 55 Không Khu vực thông thường 



Báo cáo đề xuất cấp lại Giấy phép môi trường của cơ sở “Xây dựng nhà xưởng cho thuê sản xuất gia công đế giày” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Toàn Lộc     Trang 65      

5. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP CỦA CƠ SỞ CÓ NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU TỪ 

NƯỚC NGOÀI LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT 

Cơ sở không nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, do đó báo cáo không 

có đề nghị cấp phép nội dung này.  
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 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

Cơ sở thực hiện quan trắc môi trường theo Giấy phép môi trường của dự án “Xây dựng nhà 

xưởng cho thuê sản xuất gia công đế giày” số 126/GPMT-UBND ngày 17/01/2023 do UBND 

tỉnh Kiên Giang (Nay là tỉnh An Giang) cấp (giai đoạn 1), cơ sở có chương trình quan trắc 

như sau: 

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG 

❖ Tóm tắt tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền mà chủ cơ sở phải thực hiện 

Cơ sở thực hiện quan trắc môi trường theo Giấy phép môi trường của dự án “Xây dựng nhà 

xưởng cho thuê sản xuất gia công đế giày” số 126/GPMT-UBND ngày 17/01/2023 do UBND 

tỉnh Kiên Giang (Nay là tỉnh An Giang) cấp (giai đoạn 1). 

❖ Tóm tắt các vấn đề liên quan đến môi trường (kèm theo các văn bản báo cáo trong 

Phụ lục) của chủ cơ sở đã gửi cơ quan có thẩm quyền 

Trong 2 năm gần nhất, cơ sở không thực hiện gửi văn bản liên quan đến các vấn đề về môi 

trường đến cơ quan quản lý. 

2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

− Tổng lưu lượng nước thải phát sinh: Năm 2023, lưu lượng nước thải 16.594 m3/năm, 

tương đương 50,3 m3/ngày. Năm 2024, lưu lượng nước thải 15.578 m3/năm, tương đương 

51,92 m3/ngày. 

− Tần suất quan trắc: 4 lần/năm 

− Vị trí quan trắc, số lượng mẫu quan trắc nước thải 

 Bảng V.1. Ghi chú các điểm quan trắc HTXLNT 

STT Tên điểm quan trắc 
Ký hiệu điểm 

quan trắc 

Thời gian 

 quan trắc 

Mô tả điểm quan 

trắc 

1 
Nước thải đầu vào hệ 

thống xử lý nước thải 

NT1-1 15/04/2023 

Hố thu gom đầu vào 

hệ thống xử lý nước 

thải. 

NT1-2 20/06/2023 

NT1-3 30/08/2023 

NT1-4 08/11/2023 

2 
Nước thải đầu ra hệ 

thống xử lý nước thải 

NT2-1 15/04/2023 

NT2-2 20/06/2023 
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STT Tên điểm quan trắc 
Ký hiệu điểm 

quan trắc 

Thời gian 

 quan trắc 

Mô tả điểm quan 

trắc 

NT2-3 30/08/2023 Hố thu gom đầu ra 

hệ thống xử lý nước 

thải. NT2-4 08/11/2023 

3 
Nước thải đầu vào hệ 

thống xử lý nước thải 

NT3-1 04/04/2024 

Hố thu gom đầu vào 

hệ thống xử lý nước 

thải. 

NT3-2 18/06/2024 

NT3-3 30/09/2024 

NT3-4 14/11/2024 

4 
Nước thải đầu ra hệ 

thống xử lý nước thải 

NT4-1 04/04/2024 

Hố thu gom đầu ra hệ 

thống xử lý nước 

thải. 

NT4-2 18/06/2024 

NT4-3 30/09/2024 

NT4-4 14/11/2024 

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường công ty TNHH Tea Sung Rạch Giá, 2023 và 

2024) 
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 Kết quả phân tích chất lượng nước thải tại hệ thống xử lý nước thải công suất 150 m3/ngày đêm cho thấy: 

Bảng V.2. Kết quả phân tích chất lượng nước thải đầu vào và đầu ra tại hệ thống xử lý nước thải năm 2023 

Ký hiệu 

 

Chỉ tiêu 

NT1-1 NT2-1 NT1-2 NT2-2 NT1-3 NT2-3 NT1-4 NT2-4 

QCVN 

40:2011/BTNMT, 

cột A 

pH 7,25 6,82 6,75 6,64 7,01 6,76 6,86 6,72 6 - 9 

TSS (mg/l) 97 26 72 11 104 29 87 16 50 

COD (mg/l) 250 63 213 20 301 52 281 28 75 

BOD5 (mg/l) 112 25 96 9 134 22 132 12 30 

Tổng N (mg/l) 17,2 1,64 8,42 1,28 29,5 3,24 5,46 1,07 20 

Tổng P (mg/l) 3,85 0,67 3,1 KPH 6,7 1,2 3,4 KPH 4 

NH4
+ (tính theo N) 

(mg/l) 
7,1 1,2 3,54 0,54 9,6 1,5 2,7 0,8 5 

Tổng dầu, mỡ 

khoáng (mg/l) 
34,7 11,8 26,3 4,27 41,2 9,24 20,5 6,11 5 

Dầu, mỡ động thực 

vật (mg/l) 
5,69 0,76 4,15 0,41 7,11 1,01 2,61 0,68 - 

Tổng Coliform 

(MPN/100ml) 
12.000 2.600 11.000 1.400 11.000 2.400 15.000 1.700 3.000 

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường công ty TNHH Tea Sung Rạch Giá, 2023) 
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Bảng V.3. Kết quả phân tích chất lượng nước thải đầu vào và đầu ra tại hệ thống xử lý nước thải năm 2024 

Ký hiệu 

 

Chỉ tiêu 

NT3-1 NT4-1 NT3-2 NT4-2 NT3-3 NT4-3 NT3-4 NT4-4 

QCVN 

40:2011/BTNMT, 

cột A 

pH 7,45 7,12 6,67 6,84 6,3 6,94 6,15 7,09                                                 6 - 9 

TSS (mg/l) 70 45 76 11 29 <6 37 < 6 50 

COD (mg/l) 57 32 215 34 79 28 32 38 75 

BOD5 (mg/l) 25 14 93 15 38 13 15 17 30 

NH4
+ (tính theo N) 

(mg/l) 
25,2 KPH 2,14 0,74 15,4 <1,8 42,1 KPH 5 

Dầu, mỡ động thực 

vật (mg/l) 
2,8 KPH 3,2 KPH KPH KPH 0,6 KPH - 

Tổng dầu, mỡ 

khoáng (mg/l) 
2,1 1,0 2,1 1,0 KPH KPH KPH KPH 5 

Tổng N (mg/l) 27,9 18,9 15,8 3,71 21,3 10,5 47,5 10,4 20 

Tổng P (mg/l) 1,84 0,76 1,84 0,46 3,49 0,74 5,91 0,43 4 

Tổng Coliform 

(MPN/100ml) 
7.000 2.300 11.000 1.300 14.000 210 7.900 310 3.000 

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường công ty TNHH Tea Sung Rạch Giá, 2024) 
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Kết quả phân tích mẫu nước thải của đợt quan trắc vào năm 2023 và 2024 trong giai đoạn 

hoạt động của cơ sở cho thấy:  

− Với nước thải trước xử lý: các chỉ tiêu quan trắc nước thải đa phần nằm trong giới hạn 

cho phép theo QCVN 40:2011/BTNMT, cột A. Ngoài ra có các chỉ tiêu không nằm trong 

phạm vi cho phép bao gồm: TSS, COD, BOD5, tổng N, tổng P, NH4
+, tổng dầu, mỡ khoáng, 

tổng Coliform.  

• Năm 2023: TSS, COD, BOD5, tổng N, tổng P, NH4
+, tổng dầu, mỡ khoáng, tổng 

Coliform tương ứng vượt gấp 1,4 đến 2,1; 2,8 đến 4,0; 3,2 đến 4,5; 1,5; 1,7; 1,4 đến 

1,9; 4,1 đến 8,2; 3,7 đến 5,0. 

• Năm 2023: TSS, COD, BOD5, tổng N, tổng dầu, mỡ khoáng, tổng Coliform tương ứng 

vượt gấp 1,5; 1,1 đến 2,9; 1,3 đến 3,1; 1,3 đến 2,1; 3,2 đến 9,5; 2,3 đến 4,7. 

− Với nước thải sau xử lý: tất cả các chỉ tiêu quan trắc nước thải đều nằm trong giới hạn 

cho phép theo QCVN 40:2011/BTNMT, cột A. 

Do đó lý giải cho việc gây ô nhiễm nguồn nước mặt kênh Vành Đai là do Kênh Vành Đai 

hiện là nguồn tiếp nhận nước thải từ hoạt động sinh hoạt chưa được xử lý đạt tiêu chuẩn xả 

nước thải của dân cư sống dọc hai bên bờ kênh về phía thượng nguồn, đồng thời đây cũng là 

nguồn tiếp nhận nước chảy tràn, dư lượng thuốc trừ sâu, phân bón từ hoạt động sản xuất nông 

nghiệp trên địa bàn.    

3. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TRÌNH XỬ LÝ BỤI, KHÍ THẢI 

Cơ sở hoạt động với loại hình xây dựng nhà xưởng và các công trình phụ trợ cho thuê nên 

không phát sinh khí thải, bụi. 

Các đơn vị thuê khi hoạt động có phát bụi, khí thải có trách nhiệm tự lập hồ sơ môi trường, 

quản lý và thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động xấu từ các loại chất thải phát sinh tại 

các hạng mục đã thuê. 

Nên báo cáo không trình bày nội dung này. 

4. KẾT QUẢ THU GOM, XỬ LÝ CHẤT THẢI  

Cơ sở không có hoạt động xử lý chất thải mà bàn giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận 

chuyển và xử lý do đó báo cáo không trình bày nội dung này. 

5. KẾT QUẢ NHẬP KHẨU VÀ SỬ DỤNG PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU LÀM NGUYÊN 

LIỆU SẢN XUẤT  

Cơ sở không nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, do đó báo cáo không 

trình bày nội dung này. 

6. TÌNH HÌNH PHÁT SINH, XỬ LÝ CHẤT THẢI 

Cơ sở hoạt động với loại hình xây dựng nhà xưởng và các công trình phụ trợ cho thuê nên 

CTNH phát sinh của cơ sở từ hoạt động của HTXLNT: giẻ lau, dầu nhớt thải…Các đơn vị 

thuê sẽ tự thu gom quản lý theo quy định. Theo khảo sát thực tế tại các trạm xử lý nước thải 
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có công suất tương đương (150 m3/ngày đêm), tổng lượng chất thải nguy hại loại này ước tính 

khoảng 24 kg/năm. Tổng hợp khối lượng từng loại chất thải nguy hại được trình bày cụ thể 

trong bảng sau:  

Bảng V.4. Tổng hợp chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của HTXLNT 

Stt Loại chất thải 
Khối lượng 

(kg/năm) 

Mã CTNH 

1 Các loại dầu mỡ thải 12 16 01 08 

2 Bao bì mềm thải (đựng hóa chất) 4 18 01 01 

3 Bao bì cứng thải bằng nhựa (đựng hóa chất) 6 18 01 03 

4 Giẻ lau bị nhiễm các thành phần nguy hại 6 18 02 01 

 Tổng cộng 28  

(Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Toàn Lộc, 2025) 

Bùn thải từ HTXLNT sau khi được ép sẽ được cho vào thùng chứa và được lưu chứa tạm thời 

tại trạm xử lý nước thải. Do bùn phát sinh từ trạm XLNT bao gồm cả bùn từ quá trình hóa lý 

nên chất thải cần được kiểm soát bằng cách lấy mẫu, phân tích, áp dụng ngưỡng CTNH (hay 

ngưỡng nguy hại của chất thải) theo quy định về ngưỡng CTNH để phân định là CTNH hoặc 

CTRCNTT. Nếu vượt ngưỡng CTNH thì sẽ được quản lý như CTNH, hoặc nếu không vượt 

ngưỡng CTNH thì sẽ được quản lý như CTRCNTT. 

7. KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

Cơ sở trong 02 năm gần nhất không có đợt kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường của cơ 

quan có thẩm quyền.  
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KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC 

MÔI TRƯỜNG CỦA CỞ SỞ  

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở, chủ cơ sở tự rà soát và đề xuất kế 

hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải (nếu có trong trường hợp đề xuất cấp 

lại giấy phép môi trường) và chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn hoạt động, cụ 

thể như sau: 

1. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI  

Căn cứ quy định tại điểm e khoản 1 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 nghị định 05/2025/NĐ-CP của Chính phủ, cơ sở 

không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải. 

2. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CHẤT THẢI (TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC VÀ ĐỊNH 

KỲ) THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

❖ Giám sát nước thải 

Theo quy định tại Điều 97 và số thứ tự 3 cột 5 Phụ lục XXVIII Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ được sửa đổi bổ sung tại khoản 46 Điều 1 Nghị định 

05/2025/NĐ-CP, dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây 

ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này có lưu lượng 

nước thải phát sinh từ 500 đến dưới 1.000 m3/ngày (24 giờ) thực hiện quan trắc nước thải tự 

động, liên tục hoặc quan trắc nước thải định kỳ. 

Cơ sở có tổng lượng nước thải phát sinh tối đa là 150 m3/ngày do đó không thuộc đối tượng 

thực hiện quan trắc định kỳ đối với nước thải. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: 

Giám sát nước thải: Không thuộc đối tượng thực hiện quan trắc tự động, liên tục theo quy 

định tại Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại khoản 46 Điều 1 Nghị 

định 05/2025/NĐ-CP. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục 

khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ sở 

Quan trắc nước thải theo đề xuất của chủ cơ sở: 

− Vị trí giám sát: 2 vị trí. 

+ NT1 - vị trí đầu vào hệ thống xử lý nước thải. 

+ NT2 - vị trí đầu ra hệ thống xử lý nước thải. 

− Tần suất giám sát: 1 lần/năm 
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− Chỉ tiêu giám sát: lưu lượng, pH, BOD5, COD, Sunfua, Chất rắn lơ lửng,  Amoni (tính 

theo N), tổng N, tổng P, tổng dầu mỡ khoáng, Coliform. 

− Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT, Kq = 0,9, Kf = 1,1 (cột A). 

3. KINH PHÍ THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG HẰNG NĂM. 

Bảng VI.1. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

TT Chương trình giám sát 
Tần suất 

(đợt/năm) 

Kinh phí dự kiến 

(VNĐ) 

1 Giám sát môi trường 1 10.000.000 

2 Báo cáo công tác bảo vệ môi trường 1 17.000.000 

 TỔNG  27.000.000 
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CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ  

 Chúng tôi cam kết về độ trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu được nêu trong báo 

cáo Giấy phép môi trường. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp 

luật của Việt Nam. 

Chúng tôi cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trường: 

− Tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước. 

− Đảm bảo các nguồn thải do hoạt động của cơ sở nằm trong giới hạn cho phép của tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường hiện hành: 

− Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải phát sinh xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, 

Kq=0,9, Kf=1,1 (cột A) trước khi đấu nối ra nguồn tiếp nhận.  

− Toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại sẽ được phân loại, thu gom và hợp 

đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo đúng quy định theo Nghị định 

08/2022/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính 

phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thông tư số 

07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

− Đảm bảo thực hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường như đã nêu trong 

chương VI của báo cáo (bao gồm các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường mà cơ sở đã 

cam kết). 

− Trong quá trình hoạt động, nếu có phát sinh các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường hay 

sự cố môi trường, Chủ đều tư cam kết sẽ đền bù và thực hiện khắc phục ô nhiễm xảy ra. 

− Chủ đầu tư cam kết tập huấn, tuyên truyền cho toàn bộ công nhân viên về công tác bảo 

vệ môi trường và ứng cứu kịp thời các sự cố môi trường. 

− Chủ đầu tư cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các công 

ước Quốc tế, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam nếu để xảy ra các sự cố gây ô 

nhiễm môi trường. 

− Chủ đầu tư cam kết tuân thủ các nội dung đề nghị cấp giấy phép môi trường. 
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Đơn vị nhận, truyền và cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Điện thoại: 1800.1260

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
(ELECTRONIC INVOICE DISPLAY)

Ngày (date) 25  tháng (month) 01  năm (year) 2025
Mã của cơ quan thuế: 00728883E35BBC45EEA98F39883F4DE88E

Ký hiệu (Series): 1C25TTL

Số (Invoice No.): 0 0 0 0 0 0 0 9

Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG THẠNH LỘC KIÊN GIANG

Mã số thuế (Tax code): 1 7 0 1 9 6 3 5 9 3

Địa chỉ (Address): Lô KT1, Đường D1, Khu Công Nghiệp Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang.
Số điện thoại (Tel): 076 2887077

Số tài khoản (AC No.): 0091000591398
Ngân hàng (Bank): Vietcombank Chi nhánh Kiên Giang

Họ và tên người mua hàng (Buyer):  

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY TNHH TAE SUNG RẠCH GIÁ

Mã số thuế (Tax code): 1702188379

Địa chỉ (Address): KCN Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

Hình thức thanh toán (Payment method): CK Số tài khoản (AC No.):  

Ngân hàng (Bank):  

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5

1 Nước sạch sinh hoạt kỳ tháng 01/2025 m3 1.198 8.095 9.697.810

Cộng tiền hàng (Total amount): 9.697.810

Thuế suất GTGT (VAT rate): 5% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 484.891

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 10.182.701

Số tiền viết bằng chữ (In words):Mười triệu, một trăm tám mươi hai nghìn, bảy trăm linh một đồng

NGƯỜI MUA HÀNG (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, full name)

CƠ QUAN THUẾ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Sign, stamp, full name)

Signature Valid
Ký bởi: CN=TỔNG CỤC THUẾ,O=BỘ
TÀI CHÍNH,L=Hà Nội,C=VN
Ký ngày: 25/01/2025 11:19:57

NGƯỜI BÁN HÀNG (Seller)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Sign, stamp, full name)

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ
MÔI TRƯỜNG THẠNH LỘC KIÊN
GIANG
Ký ngày: 25/01/2025 11:19:21

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Tra cứu hóa đơn tại website: https://1701963593-tt78.vnpt-invoice.com.vn . Mã tra cứu: 107281001C25TTL9350470

11:31 25/1/25 VAT

https://1701963593-tt78cadmin.vnpt-invoice.com.vn/EInvoice?FilterDate=1&Pattern=1%2F001&Status=-1&FromDate=25%2F11%2F2024&ToDate=25… 1/1



Đơn vị nhận, truyền và cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Điện thoại: 1800.1260

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
(ELECTRONIC INVOICE DISPLAY)

Ngày (date) 28  tháng (month) 02  năm (year) 2025
Mã của cơ quan thuế: 003D579DF4D40F4DBFAD454806453F3F41

Ký hiệu (Series): 1C25TTL

Số (Invoice No.): 0 0 0 0 0 0 4 3

Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG THẠNH LỘC KIÊN GIANG

Mã số thuế (Tax code): 1 7 0 1 9 6 3 5 9 3

Địa chỉ (Address): Lô KT1, Đường D1, Khu Công Nghiệp Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang.
Số điện thoại (Tel): 0762887077

Số tài khoản (AC No.): 0091000591398
Ngân hàng (Bank): Vietcombank Chi nhánh Kiên Giang

Họ và tên người mua hàng (Buyer):  

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY TNHH TAE SUNG RẠCH GIÁ

Mã số thuế (Tax code): 1702188379

Địa chỉ (Address): KCN Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

Hình thức thanh toán (Payment method): TM, CK Số tài khoản (AC No.):  

Ngân hàng (Bank):  

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5

1 Nước sạch sinh hoạt kỳ tháng 02/2025 m3 1.135 8.095 9.187.825

Cộng tiền hàng (Total amount): 9.187.825

Thuế suất GTGT (VAT rate): 5% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 459.391

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 9.647.216

Số tiền viết bằng chữ (In words):Chín triệu, sáu trăm bốn mươi bảy nghìn, hai trăm mười sáu đồng

NGƯỜI MUA HÀNG (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, full name)

CƠ QUAN THUẾ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Sign, stamp, full name)

Signature Valid
Ký bởi: CN=TỔNG CỤC THUẾ,O=BỘ
TÀI CHÍNH,L=Hà Nội,C=VN
Ký ngày: 28/02/2025 14:46:33

NGƯỜI BÁN HÀNG (Seller)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Sign, stamp, full name)

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ
MÔI TRƯỜNG THẠNH LỘC KIÊN
GIANG
Ký ngày: 28/02/2025 14:45:10

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Tra cứu hóa đơn tại website: https://1701963593-tt78.vnpt-invoice.com.vn . Mã tra cứu: 107281001C25TTL43955612

09:07 1/3/25 VAT

https://1701963593-tt78cadmin.vnpt-invoice.com.vn/EInvoice?FilterDate=1&Pattern=1%2F001&Status=-1&FromDate=01%2F01%2F2025&ToDate=01… 1/1



Đơn vị nhận, truyền và cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Điện thoại: 1800.1260

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
(ELECTRONIC INVOICE DISPLAY)

Ngày (date) 31  tháng (month) 03  năm (year) 2025
Mã của cơ quan thuế: 006F988E8E21C24D7996C4F6ED07E5762C

Ký hiệu (Series): 1C25TTL

Số (Invoice No.): 0 0 0 0 0 1 0 5

Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG THẠNH LỘC KIÊN GIANG

Mã số thuế (Tax code): 1 7 0 1 9 6 3 5 9 3

Địa chỉ (Address): Lô KT1, Đường D1, Khu Công Nghiệp Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang.
Số điện thoại (Tel): 0762887077

Số tài khoản (AC No.): 0091000591398
Ngân hàng (Bank): Vietcombank Chi nhánh Kiên Giang

Họ và tên người mua hàng (Buyer):  

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY TNHH TAE SUNG RẠCH GIÁ

Mã số thuế (Tax code): 1702188379

Địa chỉ (Address): KCN Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

Hình thức thanh toán (Payment method): TM, CK Số tài khoản (AC No.):  

Ngân hàng (Bank):  

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5

1 Nước sạch sinh hoạt kỳ tháng 03/2025 m3 1.494 8.095 12.093.930

Cộng tiền hàng (Total amount): 12.093.930

Thuế suất GTGT (VAT rate): 5% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 604.697

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 12.698.627

Số tiền viết bằng chữ (In words):Mười hai triệu, sáu trăm chín mươi tám nghìn, sáu trăm hai mươi bảy đồng

NGƯỜI MUA HÀNG (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, full name)

CƠ QUAN THUẾ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Sign, stamp, full name)

Signature Valid
Ký bởi: CN=CỤC THUẾ,O=BỘ TÀI
CHÍNH,L=Hà Nội,C=VN
Ký ngày: 31/03/2025 11:10:41

NGƯỜI BÁN HÀNG (Seller)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Sign, stamp, full name)

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ
MÔI TRƯỜNG THẠNH LỘC KIÊN
GIANG
Ký ngày: 31/03/2025 11:10:21

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Tra cứu hóa đơn tại website: https://1701963593-tt78.vnpt-invoice.com.vn . Mã tra cứu: 107281001C25TTL105330479

11:32 31/3/25 VAT

https://1701963593-tt78cadmin.vnpt-invoice.com.vn/EInvoice?FilterDate=1&Pattern=1%2F001&Status=-1&FromDate=31%2F01%2F2025&ToDate=31… 1/1



Đơn vị nhận, truyền và cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Điện thoại: 1800.1260

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
(ELECTRONIC INVOICE DISPLAY)

Ngày (date) 29  tháng (month) 04  năm (year) 2025
Mã của cơ quan thuế: 009EFCA321479745F2AE812659690155E5

Ký hiệu (Series): 1C25TTL

Số (Invoice No.): 0 0 0 0 0 1 2 6

Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG THẠNH LỘC KIÊN GIANG

Mã số thuế (Tax code): 1 7 0 1 9 6 3 5 9 3

Địa chỉ (Address): Lô KT1, Đường D1, Khu Công Nghiệp Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang.
Số điện thoại (Tel): 0762887077

Số tài khoản (AC No.): 0091000591398
Ngân hàng (Bank): Vietcombank Chi nhánh Kiên Giang

Họ và tên người mua hàng (Buyer):  

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY TNHH TAE SUNG RẠCH GIÁ

Mã số thuế (Tax code): 1702188379

Địa chỉ (Address): KCN Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

Hình thức thanh toán (Payment method): TM, CK Số tài khoản (AC No.):  

Ngân hàng (Bank):  

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5

1 Nước sạch sinh hoạt kỳ tháng 04/2025 m3 1.400 8.095 11.333.000

Cộng tiền hàng (Total amount): 11.333.000

Thuế suất GTGT (VAT rate): 5% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 566.650

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 11.899.650

Số tiền viết bằng chữ (In words):Mười một triệu, tám trăm chín mươi chín nghìn, sáu trăm năm mươi đồng

NGƯỜI MUA HÀNG (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, full name)

CƠ QUAN THUẾ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Sign, stamp, full name)

Signature Valid
Ký bởi: CN=CỤC THUẾ,O=BỘ TÀI
CHÍNH,L=Hà Nội,C=VN
Ký ngày: 29/04/2025 11:38:39

NGƯỜI BÁN HÀNG (Seller)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Sign, stamp, full name)

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ
MÔI TRƯỜNG THẠNH LỘC KIÊN
GIANG
Ký ngày: 29/04/2025 11:36:43

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Tra cứu hóa đơn tại website: https://1701963593-tt78.vnpt-invoice.com.vn . Mã tra cứu: 107281001C25TTL126380196

12:08 29/4/25 VAT

https://1701963593-tt78cadmin.vnpt-invoice.com.vn/EInvoice?FilterDate=1&Pattern=1%2F001&Status=-1&FromDate=28%2F02%2F2025&ToDate=29… 1/1



Đơn vị nhận, truyền và cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Điện thoại: 1800.1260

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
(ELECTRONIC INVOICE DISPLAY)

Ngày (date) 31  tháng (month) 05  năm (year) 2025

Ký hiệu (Series): 1C25TTL

Số (Invoice No.): 0 0 0 0 0 1 6 7

Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG THẠNH LỘC KIÊN GIANG
Mã số thuế (Tax code): 1 7 0 1 9 6 3 5 9 3

Địa chỉ (Address): Lô KT1, Đường D1, Khu Công Nghiệp Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang.

Số điện thoại (Tel): 0762887077
Số tài khoản (AC No.): 0091000591398

Ngân hàng (Bank): Vietcombank Chi nhánh Kiên Giang

Họ và tên người mua hàng (Buyer):  

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY TNHH TAE SUNG RẠCH GIÁ

Mã số thuế (Tax code): 1702188379

Địa chỉ (Address): KCN Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

Hình thức thanh toán (Payment method): TM, CK Số tài khoản (AC No.):  

Ngân hàng (Bank):  

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5

1 Nước sạch sinh hoạt kỳ tháng 05/2025 m3 1.394 8.095 11.284.430

Cộng tiền hàng (Total amount): 11.284.430

Thuế suất GTGT (VAT rate): 5% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 564.222

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 11.848.652

Số tiền viết bằng chữ (In words):Mười một triệu, tám trăm bốn mươi tám nghìn, sáu trăm năm mươi hai đồng

NGƯỜI MUA HÀNG (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, full name)

NGƯỜI BÁN HÀNG (Seller)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Sign, stamp, full name)

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ
MÔI TRƯỜNG THẠNH LỘC KIÊN
GIANG
Ký ngày: 31/05/2025 11:12:26

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Tra cứu hóa đơn tại website: https://1701963593-tt78.vnpt-invoice.com.vn . Mã tra cứu: 107281001C25TTL167612860

15:05 31/5/25 VAT

https://1701963593-tt78cadmin.vnpt-invoice.com.vn/EInvoice/Index# 1/1



Đơn vị nhận, truyền và cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Điện thoại: 1800.1260

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
(ELECTRONIC INVOICE DISPLAY)

Ngày (date) 30  tháng (month) 06  năm (year) 2025
Mã của cơ quan thuế: 000301AA9EE9554CBB87112517FD4E3C46

Ký hiệu (Series): 1C25TTL

Số (Invoice No.): 0 0 0 0 0 1 8 4

Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG THẠNH LỘC KIÊN GIANG

Mã số thuế (Tax code): 1 7 0 1 9 6 3 5 9 3

Địa chỉ (Address): Lô KT1, Đường D1, Khu Công Nghiệp Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang.
Số điện thoại (Tel): 0762887077

Số tài khoản (AC No.): 0091000591398
Ngân hàng (Bank): Vietcombank Chi nhánh Kiên Giang

Họ và tên người mua hàng (Buyer):  

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY TNHH TAE SUNG RẠCH GIÁ

Mã số thuế (Tax code): 1702188379

Địa chỉ (Address): KCN Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

Hình thức thanh toán (Payment method): TM, CK Số tài khoản (AC No.):  

Ngân hàng (Bank):  

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5

1 Nước sạch sinh hoạt kỳ tháng 06/2025 m3 1.214 8.095 9.827.330

Cộng tiền hàng (Total amount): 9.827.330

Thuế suất GTGT (VAT rate): 5% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 491.367

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 10.318.697

Số tiền viết bằng chữ (In words):Mười triệu, ba trăm mười tám nghìn, sáu trăm chín mươi bảy đồng

NGƯỜI MUA HÀNG (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, full name)

CƠ QUAN THUẾ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Sign, stamp, full name)

Signature Valid
Ký bởi: CN=CỤC THUẾ,O=BỘ TÀI
CHÍNH,L=Hà Nội,C=VN
Ký ngày: 30/06/2025 13:55:01

NGƯỜI BÁN HÀNG (Seller)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Sign, stamp, full name)

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ
MÔI TRƯỜNG THẠNH LỘC KIÊN
GIANG
Ký ngày: 30/06/2025 13:53:32

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Tra cứu hóa đơn tại website: https://1701963593-tt78.vnpt-invoice.com.vn . Mã tra cứu: 107281001C25TTL184763351

14:24 30/6/25 VAT

https://1701963593-tt78cadmin.vnpt-invoice.com.vn/EInvoice?FilterDate=1&Pattern=1%2F001&Status=-1&FromDate=30%2F04%2F2025&ToDat… 1/1



Đơn vị nhận, truyền và cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Điện thoại: 1800.1260

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
(ELECTRONIC INVOICE DISPLAY)

Ngày (date) 25  tháng (month) 01  năm (year) 2025
Mã của cơ quan thuế: 00DA51222536E549EE8E7C86BD79CC7D35

Ký hiệu (Series): 1C25TTL

Số (Invoice No.): 0 0 0 0 0 0 0 8

Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG THẠNH LỘC KIÊN GIANG

Mã số thuế (Tax code): 1 7 0 1 9 6 3 5 9 3

Địa chỉ (Address): Lô KT1, Đường D1, Khu Công Nghiệp Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang.
Số điện thoại (Tel): 076 2887077

Số tài khoản (AC No.): 0091000591398
Ngân hàng (Bank): Vietcombank Chi nhánh Kiên Giang

Họ và tên người mua hàng (Buyer):  

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY TNHH EZ RẠCH GIÁ

Mã số thuế (Tax code): 1702287203

Địa chỉ (Address): Lô A1-4, A1-5, Đường số 1, Khu Công Nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM, CK Số tài khoản (AC No.):  

Ngân hàng (Bank):  

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5

1 Nước sạch sinh hoạt kỳ tháng 01/2025 m3 460 8.095 3.723.700

Cộng tiền hàng (Total amount): 3.723.700

Thuế suất GTGT (VAT rate): 5% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 186.185

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 3.909.885

Số tiền viết bằng chữ (In words):Ba triệu, chín trăm linh chín nghìn, tám trăm tám mươi lăm đồng

NGƯỜI MUA HÀNG (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, full name)

CƠ QUAN THUẾ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Sign, stamp, full name)

Signature Valid
Ký bởi: CN=TỔNG CỤC THUẾ,O=BỘ
TÀI CHÍNH,L=Hà Nội,C=VN
Ký ngày: 25/01/2025 11:18:59

NGƯỜI BÁN HÀNG (Seller)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Sign, stamp, full name)

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ
MÔI TRƯỜNG THẠNH LỘC KIÊN
GIANG
Ký ngày: 25/01/2025 11:18:25

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Tra cứu hóa đơn tại website: https://1701963593-tt78.vnpt-invoice.com.vn . Mã tra cứu: 107281001C25TTL8920648

11:31 25/1/25 VAT

https://1701963593-tt78cadmin.vnpt-invoice.com.vn/EInvoice?FilterDate=1&Pattern=1%2F001&Status=-1&FromDate=25%2F11%2F2024&ToDate=25… 1/1



Đơn vị nhận, truyền và cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Điện thoại: 1800.1260

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
(ELECTRONIC INVOICE DISPLAY)

Ngày (date) 28  tháng (month) 02  năm (year) 2025
Mã của cơ quan thuế: 007B31C34CA9C5438399F8F9AA0A1D68CA

Ký hiệu (Series): 1C25TTL

Số (Invoice No.): 0 0 0 0 0 0 5 0

Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG THẠNH LỘC KIÊN GIANG

Mã số thuế (Tax code): 1 7 0 1 9 6 3 5 9 3

Địa chỉ (Address): Lô KT1, Đường D1, Khu Công Nghiệp Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang.
Số điện thoại (Tel): 0762887077

Số tài khoản (AC No.): 0091000591398
Ngân hàng (Bank): Vietcombank Chi nhánh Kiên Giang

Họ và tên người mua hàng (Buyer):  

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY TNHH EZ RẠCH GIÁ

Mã số thuế (Tax code): 1702287203

Địa chỉ (Address): Lô A1-4, A1-5, Đường số 1, Khu Công Nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM, CK Số tài khoản (AC No.):  

Ngân hàng (Bank):  

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5

1 Nước sạch sinh hoạt kỳ tháng 02/2025 m3 613 8.095 4.962.235

Cộng tiền hàng (Total amount): 4.962.235

Thuế suất GTGT (VAT rate): 5% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 248.112

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 5.210.347

Số tiền viết bằng chữ (In words):Năm triệu, hai trăm mười nghìn, ba trăm bốn mươi bảy đồng

NGƯỜI MUA HÀNG (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, full name)

CƠ QUAN THUẾ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Sign, stamp, full name)

Signature Valid
Ký bởi: CN=TỔNG CỤC THUẾ,O=BỘ
TÀI CHÍNH,L=Hà Nội,C=VN
Ký ngày: 28/02/2025 14:47:24

NGƯỜI BÁN HÀNG (Seller)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Sign, stamp, full name)

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ
MÔI TRƯỜNG THẠNH LỘC KIÊN
GIANG
Ký ngày: 28/02/2025 14:45:10

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Tra cứu hóa đơn tại website: https://1701963593-tt78.vnpt-invoice.com.vn . Mã tra cứu: 107281001C25TTL50281356

09:05 1/3/25 VAT

https://1701963593-tt78cadmin.vnpt-invoice.com.vn/EInvoice?FilterDate=1&Pattern=1%2F001&Status=-1&FromDate=01%2F01%2F2025&ToDate=01… 1/1



Đơn vị nhận, truyền và cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Điện thoại: 1800.1260

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
(ELECTRONIC INVOICE DISPLAY)

Ngày (date) 31  tháng (month) 03  năm (year) 2025
Mã của cơ quan thuế: 00EE69717251D3479A9AA54825A24794A5

Ký hiệu (Series): 1C25TTL

Số (Invoice No.): 0 0 0 0 0 1 0 6

Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG THẠNH LỘC KIÊN GIANG

Mã số thuế (Tax code): 1 7 0 1 9 6 3 5 9 3

Địa chỉ (Address): Lô KT1, Đường D1, Khu Công Nghiệp Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang.
Số điện thoại (Tel): 0762887077

Số tài khoản (AC No.): 0091000591398
Ngân hàng (Bank): Vietcombank Chi nhánh Kiên Giang

Họ và tên người mua hàng (Buyer):  

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY TNHH EZ RẠCH GIÁ

Mã số thuế (Tax code): 1702287203

Địa chỉ (Address): Lô A1-4, A1-5, Đường số 1, Khu Công Nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM, CK Số tài khoản (AC No.):  

Ngân hàng (Bank):  

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5

1 Nước sạch sinh hoạt kỳ tháng 03/2025 m3 827 8.095 6.694.565

Cộng tiền hàng (Total amount): 6.694.565

Thuế suất GTGT (VAT rate): 5% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 334.728

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 7.029.293

Số tiền viết bằng chữ (In words):Bảy triệu, không trăm hai mươi chín nghìn, hai trăm chín mươi ba đồng

NGƯỜI MUA HÀNG (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, full name)

CƠ QUAN THUẾ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Sign, stamp, full name)

Signature Valid
Ký bởi: CN=CỤC THUẾ,O=BỘ TÀI
CHÍNH,L=Hà Nội,C=VN
Ký ngày: 31/03/2025 11:10:47

NGƯỜI BÁN HÀNG (Seller)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Sign, stamp, full name)

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ
MÔI TRƯỜNG THẠNH LỘC KIÊN
GIANG
Ký ngày: 31/03/2025 11:10:21

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Tra cứu hóa đơn tại website: https://1701963593-tt78.vnpt-invoice.com.vn . Mã tra cứu: 107281001C25TTL106477737

11:32 31/3/25 VAT

https://1701963593-tt78cadmin.vnpt-invoice.com.vn/EInvoice?FilterDate=1&Pattern=1%2F001&Status=-1&FromDate=31%2F01%2F2025&ToDate=31… 1/1



Đơn vị nhận, truyền và cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Điện thoại: 1800.1260

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
(ELECTRONIC INVOICE DISPLAY)

Ngày (date) 29  tháng (month) 04  năm (year) 2025
Mã của cơ quan thuế: 003FA2906D47604D0D99F3974C8F7FD867

Ký hiệu (Series): 1C25TTL

Số (Invoice No.): 0 0 0 0 0 1 2 5

Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG THẠNH LỘC KIÊN GIANG

Mã số thuế (Tax code): 1 7 0 1 9 6 3 5 9 3

Địa chỉ (Address): Lô KT1, Đường D1, Khu Công Nghiệp Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang.
Số điện thoại (Tel): 0762887077

Số tài khoản (AC No.): 0091000591398
Ngân hàng (Bank): Vietcombank Chi nhánh Kiên Giang

Họ và tên người mua hàng (Buyer):  

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY TNHH EZ RẠCH GIÁ

Mã số thuế (Tax code): 1702287203

Địa chỉ (Address): Lô A1-4, A1-5, Đường số 1, Khu Công Nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM, CK Số tài khoản (AC No.):  

Ngân hàng (Bank):  

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5

1 Nước sạch sinh hoạt kỳ tháng 04/2025 m3 586 8.095 4.743.670

Cộng tiền hàng (Total amount): 4.743.670

Thuế suất GTGT (VAT rate): 5% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 237.184

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 4.980.854

Số tiền viết bằng chữ (In words):Bốn triệu, chín trăm tám mươi nghìn, tám trăm năm mươi bốn đồng

NGƯỜI MUA HÀNG (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, full name)

CƠ QUAN THUẾ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Sign, stamp, full name)

Signature Valid
Ký bởi: CN=CỤC THUẾ,O=BỘ TÀI
CHÍNH,L=Hà Nội,C=VN
Ký ngày: 29/04/2025 11:38:36

NGƯỜI BÁN HÀNG (Seller)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Sign, stamp, full name)

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ
MÔI TRƯỜNG THẠNH LỘC KIÊN
GIANG
Ký ngày: 29/04/2025 11:36:43

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Tra cứu hóa đơn tại website: https://1701963593-tt78.vnpt-invoice.com.vn . Mã tra cứu: 107281001C25TTL125957271

12:08 29/4/25 VAT

https://1701963593-tt78cadmin.vnpt-invoice.com.vn/EInvoice?FilterDate=1&Pattern=1%2F001&Status=-1&FromDate=28%2F02%2F2025&ToDate=29… 1/1



Đơn vị nhận, truyền và cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Điện thoại: 1800.1260

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
(ELECTRONIC INVOICE DISPLAY)

Ngày (date) 30  tháng (month) 05  năm (year) 2025
Mã của cơ quan thuế: 000592039F6BFF471BA08B734066D5A77C

Ký hiệu (Series): 1C25TTL

Số (Invoice No.): 0 0 0 0 0 1 5 4

Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG THẠNH LỘC KIÊN GIANG

Mã số thuế (Tax code): 1 7 0 1 9 6 3 5 9 3

Địa chỉ (Address): Lô KT1, Đường D1, Khu Công Nghiệp Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang.
Số điện thoại (Tel): 0762887077

Số tài khoản (AC No.): 0091000591398
Ngân hàng (Bank): Vietcombank Chi nhánh Kiên Giang

Họ và tên người mua hàng (Buyer):  

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY TNHH EZ RẠCH GIÁ

Mã số thuế (Tax code): 1702287203

Địa chỉ (Address): Lô A1-4, A1-5, Đường số 1, Khu Công Nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM, CK Số tài khoản (AC No.):  

Ngân hàng (Bank):  

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5

1 Nước sạch sinh hoạt kỳ tháng 05/2025 m3 565 8.095 4.573.675

Cộng tiền hàng (Total amount): 4.573.675

Thuế suất GTGT (VAT rate): 5% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 228.684

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 4.802.359

Số tiền viết bằng chữ (In words):Bốn triệu, tám trăm linh hai nghìn, ba trăm năm mươi chín đồng

NGƯỜI MUA HÀNG (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, full name)

CƠ QUAN THUẾ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Sign, stamp, full name)

Signature Valid
Ký bởi: CN=CỤC THUẾ,O=BỘ TÀI
CHÍNH,L=Hà Nội,C=VN
Ký ngày: 30/05/2025 09:00:29

NGƯỜI BÁN HÀNG (Seller)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Sign, stamp, full name)

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ
MÔI TRƯỜNG THẠNH LỘC KIÊN
GIANG
Ký ngày: 30/05/2025 09:00:00

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Tra cứu hóa đơn tại website: https://1701963593-tt78.vnpt-invoice.com.vn . Mã tra cứu: 107281001C25TTL154730557

09:10 30/5/25 VAT

https://1701963593-tt78cadmin.vnpt-invoice.com.vn/EInvoice/Index# 1/1



Đơn vị nhận, truyền và cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Điện thoại: 1800.1260

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
(ELECTRONIC INVOICE DISPLAY)

Ngày (date) 30  tháng (month) 06  năm (year) 2025
Mã của cơ quan thuế: 00EC1285579CF04532B9E922EA0B3753A1

Ký hiệu (Series): 1C25TTL

Số (Invoice No.): 0 0 0 0 0 1 8 6

Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG THẠNH LỘC KIÊN GIANG

Mã số thuế (Tax code): 1 7 0 1 9 6 3 5 9 3

Địa chỉ (Address): Lô KT1, Đường D1, Khu Công Nghiệp Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang.
Số điện thoại (Tel): 0762887077

Số tài khoản (AC No.): 0091000591398
Ngân hàng (Bank): Vietcombank Chi nhánh Kiên Giang

Họ và tên người mua hàng (Buyer):  

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY TNHH EZ RẠCH GIÁ

Mã số thuế (Tax code): 1702287203

Địa chỉ (Address): Lô A1-4, A1-5, Đường số 1, Khu Công Nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM, CK Số tài khoản (AC No.):  

Ngân hàng (Bank):  

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5

1 Nước sạch sinh hoạt kỳ tháng 06/2025 m3 659 8.095 5.334.605

Cộng tiền hàng (Total amount): 5.334.605

Thuế suất GTGT (VAT rate): 5% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 266.730

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 5.601.335

Số tiền viết bằng chữ (In words):Năm triệu, sáu trăm linh một nghìn, ba trăm ba mươi lăm đồng

NGƯỜI MUA HÀNG (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, full name)

CƠ QUAN THUẾ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Sign, stamp, full name)

Signature Valid
Ký bởi: CN=CỤC THUẾ,O=BỘ TÀI
CHÍNH,L=Hà Nội,C=VN
Ký ngày: 30/06/2025 13:55:15

NGƯỜI BÁN HÀNG (Seller)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Sign, stamp, full name)

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ
MÔI TRƯỜNG THẠNH LỘC KIÊN
GIANG
Ký ngày: 30/06/2025 13:53:32

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Tra cứu hóa đơn tại website: https://1701963593-tt78.vnpt-invoice.com.vn . Mã tra cứu: 107281001C25TTL186361942

14:24 30/6/25 VAT

https://1701963593-tt78cadmin.vnpt-invoice.com.vn/EInvoice?FilterDate=1&Pattern=1%2F001&Status=-1&FromDate=30%2F04%2F2025&ToDat… 1/1





















































































uy sax NnAx oAx
HUYEN cnAu rnAxn

cgNc ryoA xA ugl cs0 Ncnh vrET NAM
DOc I4p - TW do - Hanh phric

Chdu Thdnh, ngdy lphdng 5 ndm 2024s6: I lq IGPMr-UBND

GIAY PHEP n,rOT TRU0I\G

uy nex NHAN oAx HUYEN CHAU THANH

Ciin crb Ludt Tij chtlc chfnh quyin dla phuctng ngdy 19 thdng 6 ndm 2015;
Ludt saa d6i, b6 sung mil s6 diiu cua Luqt T6 ch*c Ch{nh phu vi Ludt T6 chuc
chinh qryi, dia phaong ngdy 22 thdng t I ndm 20tg;

cdn cdr Ludt Bdo va m6i tradng ngdy l7 thdng I I ndm 2020;

Cdn cdr l{shi dinh s6 0B/2022/I'{D-CP ngdy I0 thdng 0I ndm 2022 cua Chinh
phil quy dinh chi tt€t m6t tti dtiu cria Ludt Bao vQ m6i tradng;

Cdn c{r Th6ng ta s6 02/2022/TT-BT\\\MT ngdy 10 thdng 0l ndru 2022 cua 86
Tdi nguyan vd M6i trudtg quy dinh cht ttot thi hdnh mlt sd diiu ctta Ludt Bdo v€
m6i tradng,'

xdt cdng vdn s6 1303/cv-EZRG ngdy 28 thdng 3 ndru 2024 cila c6ng e
T'llHH EZ Rach Gid, vi vi€c di nghi ctip giiiy phdp m6i tradng cila Da a, aau
ta"sdn xudt gia cdng nguyan phu li€u gidy, c6ng i"rit s.000.000 san phdm/ndm;
San"xudt giiry dep cdc loqi vd chi tiAt ccia gidi ddp, c6ng rurit 50.000.0a0 san

t)/wpham/ndm'' vd hd sct kDm theo,.

Theo di nghi cua phdng Tdi nguyAn vd M6i tradng tai Td trinh s6
32S/TTr-T\{MT ngdy 10 thdng 5 ndm 2024.

QUYET E!I{H:
Di6u L cep ph6p cho c6ng ty TftIffi EZ Rach Gi6, dfa chi tai L6 A1-4,

A1-5 duong so 1, Khu cong nghicp Thpnh L6c, xd rhpnh L6c, huy6n chdu Thanh,
tinh Ki6n Giang dugc thuc hi6n cdc hoat dQng bAo vQ m6i trulng cira Dr; 6n dAu tu
"S?. xu6t gia c6ng nguycn phu 1i6u gidy, c6ng su6t 5.000.000 san phAm/nam; S6n
xuSt giey ddp cdc loai vd chi ti6t cira gidy ddp, c6ng su6t io.ooo.ooo s6n
ph6m/nam".Dia di6m tai L6 Al-4,A1-5 duJng s6 1, Khu c6ng nghi€p Thanh L6c,
xd rhanh Ldc, huyQn chau Thdnh, tinh Ki6n Giang, voi citcn6i dung nhu sau:

1. Thdng tin chung cria dq rin dAu tu:

1.1. T6n du 6n dAu tu: Nhd mdy s6n xu6t gia c6ng nguyCn phu li6u gidy,
c6ng su6t S.000.000 s6n phAm/nam; SAn xu6t giey aep cac loai vd.fri,ie, 

"t^ eii.
d6p, c6ng su6t 50.000.000 sin phAm/ndm.

1.2. Dia ditirn hoat d6ng: L6 Al-4, A1-5 duong s6 1, Khu c6ng nghiOp
Thanh L6c, xd rhanh L6c, huy6n ch6u Thdnh, tinh Ki6n Giang.



.'

2

1.3. GiSy chimg nhfln ddng ky doanh nghiQp C6ng ty TNHH M6t thdnh vi6n
md s6: 1702287203 dang ky lAn dAu ngdy lgll2l2023 do Scy KC hoach vd DAu tu
tinh Ki6n Giang c6p.

1.4. Me s6 thu6: t702287203

1.5. Loai hinh s6n *uat, kinh doanh, dich vu: SAn xu6t gia c6ng nguyen php
ii6u gidy vd s6n xu6t giey ddp c6c loai.

1.6. Pham vi, quy m6, c6ng su6t cira du 6n:

- Pham vi: Dq 5n duoc tri6n khai thirc hi6n tai L6 Al-4, A1-5 ducrng s6 1,

Khu c6ng nghidp Thpnh L6c, xd Thanh L6c, huy6n ChAu Thenh, rinh Ki6n Giang.

- Quy m6: T6ng diOn tich: 7.595 m2.

- cong suat:- SAn xu6t, gia c6ng nguyCn php liQu gidy: 5.000.000 sin
phirlnam (5.500 tdnlndm); S6n xu6t gidy ddp c6c loai va ctl iiot.ru giAy ddp:
50.000.000 sAn ph6m/ndm (153.500 t6nlnam;.

,)'

2. I\0i dung cip ph6p m6i tru'd'ng vd y6u cAu v6 beo v6 m6i trudng kdm
theo:

2.1. Dugc,ph6p xA khi thhi ram6i trudng vd thuc hi6n y6u cAu ve bAo vO m6i
trucrng quy dinh tai Phu luc 1 ban henh kdm theo Gi6y ph6p ndy.

2.3. B6o dim gi6 tri gi6'i han doi voi tieng on, dQ rung vd thuc hi6n y6u cAu vd
b6o v6 mdi trudng quy dinh tpi phu luc 2banhenh kdm theo Gi6y ph6p ndy.

2.4. Y€u cAu vA quAn ly ch6t th6i, phdng ngua vd fmg phd su cd m6i truong
quy dinh tai Php luc 3 ban hdnh kdm theo Giay ph6p ndy.

Di6u 2. Quy6n, nghia vr; vd trdchnhiqm cua COng ty TNHH EZ Rach Gi6.

1. C6 quydn, nghia vu theo quy dinh tai DiAu 47 LudtBAo v€ m6i truoTlg.

2. C6ng ty TNHH EZ Rach Gid c6 tr6ch nhi6m:

2.1. Chi duoc phdp thuc hi6n c6c n6i dung c6p phdp sau khi dd hodn thdnh
cdc c6ng trinh b6o vC m6i truong tuong fmg.

2.2. YQn hdnh thudng xuy6n, dring quy trinh c6c c6ng trinh xu ly ch6t th6i
b6o d6m ch6t thii sau xir ly datquy chuAn k! thudt m6i truong; c6 bi6n ph6p gi6m
thi6u ti6ng 6n, d6 rung d6p irng y6u c6u bAo vQ m6i truong; quan ly ch6t tnailn.o
quy dinh cua ph6p luAt. Chiu tr6ch nhi6m tru6c ph6p luat khi ch6t O nhi6m, ti6ng
6n, d6 rung kh6ng dat you cAu cho. ph6p tai Gi6y ph6p ndy vd ph6i dung ngay vi6c
xa nu6c thai, khi thai, ph6t sinh ti6ng 6n, d6 rung d6 thwc hi6n c6c biQn pn4 mra.
phUc theo quy dinh cira ph6p 1uAt.

2.3. Thuc hi6n dung, dAy du c6c y6u cAu vd bao v6 m6i truong trong Gi6y
ph6p mdi trudng ney vd c6c quy dinh cua ph6p lu6t vd b6o v6 m6i trudng.



/
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2.4. Bito c6o kip thcvi vA co quan cdp gi6y ph6p mdi trucmg, co quan chirc
,?.g o dia phuong n6u xAy ra cdc su c6 AOi vOi c6c c6ng trinh xu ly ch6t th6i, su
cO kh6. dAn d6n 6 nhiSm m6i trudng.

2.5. Trong qu6 trinh thuc hi6n n6u co thay d6i kh6c v6i cdc n6i dung quy
dinh tai Gi6y ph6p nay, phai kip thoi b6o c6o d5n co quan c6p ph6p.

Di6u 3. Thdi hpn cira Gi6y ph6p: 10 ndm (tu.ngdy .l.t- tt ang ..5-. n6m 2024
-A.l\ddn ngay li* thfng...l-. nim 2034).

Di6u 4. Giao Phdng Tdi nguyOn vd M6i trudng, uy ban nh6n d6n xd rhanh
L6c t6 chirc ki6m tra vi6c thuc hi6n n6i dung .6p ph.p, ye,, 

"A, 
bio v6 m6i trulng

d5i 'r6i co sd duoc c6p phdp theo quy dinh cria phap tuai.t.ttb;;
lYoi nhSn:
- Phdng TN-MT;
- UBND x5 Thanh L6c;
- CQng ty TNHH EZ Rach Gi6;
- C6ng Th6ng tin diOn tt'cta UBND huy6n;
- Luu VT, website,...

TM. UY BAI.{ IYHAN DAN

I\guy6n VIn Nam

KT.CHU TICH
PHO CHU TICH

l



Phg IBc 1

DUI\G CAP PHEP XA I(Ui THAI VA YEU CAU BAO VE'Ar mnrr'A'--^ -- i.- ---(,- ----or rnuoTvc Dor vor rHU cbM, xriv Kr{i rnAr
Giriy phdp m6i .tradng ,6 .i) \. mur-UBND 

"say li-) ..5 rrou
cila Uy ban nhan ddn' huy€n Chdu fhdnhj "

A. NQr DUNG CAp PHEP XA rni rHAr
1. Ngu6n phit sinh khi thii
Ngudn s6 Ot: Hqp ch6t htu co tu c6ng doqn qudt nu6c.

2. Ddng khf thei, vi tri xi khi thfli
2'l' Viffixbkfif th6i: Ong thai sau hQ thti"e hQ thdng xu ly khi th6i hqp ch6t

hiru co tri c6ng dopn qudt nu6c; Tea d0 vi ffixetnui' ue tqa dQ \ar2000, kinh tuyisn
truc 105015', mrii chi6u 30, x (m): 1 104493;y (m): 569azg.

2.2. Lm) luqng x6 khf thei wn nhdt: 62.40a m3/ngdy d6m, tuong ducrng
2.6AA m'lgid.

2.2.1. phucrng thric x6 khi thai: H€n tpe 24 gib.
2'2'2' Chet luqmg khf thai tru6c khi xi vdo m6i trucrng kh6ng khf ph6i bao

dAm drip img ycu.au ve b6o v6 m6i trudrng, ec\rN 20:2009tsTNMT - euy chuan

li lH"at qutic gia vc khi thei c6ng nghigffi ,roi *ot .o ,rrit rr*1o, .u th6 nhu
sau:

TT cuit 6 nhi6m Don v! tinh QCVN 20:2010/BTNMT
1 Luu lugng m3/h

2 Ethyl Acetate mgA{m3 1.400
3 Methyicyclohexane mg,A.lm3 2000

B. ytu cAu nAo vE Mor TRuoI,{c o6r vfi rrru covr, xrr r,.fIGTTTHAI

.1',c9Tg 
trinh, biQn phip 

lhu For, )." Iy nu6c th6i vi hQ thiing, thi6t biquan trlc khf th6i tg dQng, Ii6n tgc (n6u c6):

^ 
, ^ J'.1' 

Ma"9 lu6i thu gom khi th hi ti citcnguon phat sinh bui, khf th6i d6 duav6 hQ th6ng xu ly bUi, khf th6i: Kh6ng
1.2. COng rrinh, thiCt bi xtr ly bpi, khf:
- Qud trinh vpn hdnh thucrng m4i, dg 6n kh6ng philtsinh ngu6n gay bui, khith6i ddng kc. oo d6, chri ds 6n mro"g bt;;i;;;;;rinh thu Boffi, xri ry khr th6i taidg 5n.

- D6i vdi phucrng tiQn giao th91q: cdc phuong tiQn 6u99 ki6m tra dinh k!,,
{TtF, ki6m- dinh theo dring quy dinh nien ianrr, irr-&nt 1ti.To ra vdo c6ng,dau d6 xe hgp ly.



- D6i v6i m6y ph6t di6n du phdng: Thit5t bi su dung kh6ng thucrng xuy6n, c6
6ng kh6i xA khi th6i.

1.3. H9 thdng, thiet bi guan tric khf thAi tu dQng, li6n tuc: Kh6ng thu6c d6i
tucrng phii quan trdc tu dQng, li6n tUc.

2.K6 hoach vdn hinh thfr nghi6m:

2' 1. Thdi gian vdn henh thu nghi6m: Th6ng 1212024 d6n th6ng 0212025.

2.2- Cdng trinh, thi6t bi xA khi thAi ph6i v6n hdnh thtr nghi6m: HQ th6ng xu
ly hqp ch6t hfru co tir c6ng dopn qu6t nu6c.

2.2-1. Yi tri l6y mAu (theo vi tri duoc c6p ph6p tai phAn A phu luc ndy): Khi
thai sau h6 thdng xu'ly hqp ch6t hiru co tu c6ng dop, qu6t nu6c.

2.2.2. chat 6 nhiSm chfnh vd gi6 tri gi6i han cho phdp cua ch6t o nhiem
(theo n6i dung dugc c6p ph6p tai phAn A phqrlpc ndy).

23. Tdn su6t 16y m5u: MAu dcrn 03 lAn fiOn ti6p trong giai doqn vAn hdnh 6n
dinh hodc theo DiAu 21 Th6ng tu s6 02]2022]TT-BTNMT.

3. Cdc y6u cAu vd b6o v6 m6i trud,ng (n6u c6).

Thu gom, xu'.ly khf thai ph6t sinh tir.hoat dQng cua du 6n dAu tu b6o d6m
d6p rmg quy dinh v6 gi5 tri gi6i hpn cho ph6p cua ch6f 6 nhiSm tai Muc A phu luc
ndy tru6c khi xA thbi ra m6i trulng.



Awr crA rRI Glor rrlT$6r'uo, rrENG 6N, og RUNG
va cAc ytu cAusAoveildfinirffi{t

phdp y6r_,t:T""s 'a ,t 
g\.tCrur-rJBtVD nsdy . . 1,1..t...Slzoz,t

cua LIy ban nhan dan huyen Chdu Thdnh)

A. NoI DUNG cAp pHEp vE rIEI,{G oN, De RUNG:
1. Ngu6n phft sinh ti6ng 6n, rIQ rung:
- Ngu6n s6 Ot: ti6ng 6n, d6 rung tu m6y dQp.

- Ngu6n sd 02: ti6ng 6n, dQ rung tu m6y cit.
- Ngu6n sO 03: titing 6n, dQ rung tu mdy mii.
2.Yi tri phft sinh ti6ng 6n, tIQ rung:

- Ngu6n sO Ot tqa dQ X (m): 1104503; y (m) :569004
- Ngudn sO OZ tqa dQ X (m) : 1 104504; y (m) = 569005

- Ngu6n sO O: tqa d0 X (m) : 1 10450I y (m) : 5690A6

(Theo h€ toa d0 vl{-2000, kinh tuyiin 10s045', mili chiiiu 30)

,,i Gi6 tri gi6i han d6i v6i.ti6ng d? {0 rung ph6i d6m b6o dqt theo ecvN
l!:z-orcBrNMr - euy qruan ty thra; q"ei * ;",,6;; 6n vd ec\a{. 27:2a10IBTNMT - euy chu6n k! thupt qutic giu rra d9 rung. '

Gi6 tri gi6i hqn ooi voi titing^ d", go."Tg ph.1i bao. d6m $ap yng yOu cau vab6o v6 moi trudng vi euy chuZn tcy tnu6i i"oi ;*dd."ffi6"s 6n ecvN26:20I01BTNMT, euy chuAn. k! ttr"at m6i r**g -,ra -ri6rl 
6n ec\ar27:2}L11BTNMT, dQ rung, cu thiS nhu sau:

Tir 6-21 gid Ttr 21-6 gi& Ghi chri

70 (dBA) ss (dBA)

70 (dB)

3. Titing 6n, tIQ rung:

n suat quan t
Ghi chri

Khdng quy dinh
Khu v.uc th6ng thuong

Khu vuc d[c bidt

.1 *.4 ;.r.l. rleng on:

TT Th6ng s6

1 -'.d ).
I leng on Khu vuc th6ng

hucrng

2
D6 rung

60 (dB) Khu vuc thdng
thudrng

STT Tti 6-21 gid
(dBA)

Tir 21-6 gid
(dBA)

1 55 45

2 70 55



3.2. D0 rung:

STT

Thoi gian 6p drlng trong
nghy vi mric gia t6c rung

cho ph6p (dB)
TAn su6t quan tric

tlinh kf Ghi chri

Tt 6-21 gid Tt 21-6 gid

1 60 55
Kh6ng quy dfnh

Khu vuc th6ng thuong
2 70 60 Khu v.uc dpc biQt

B.
RUNG:

yru cAu BAo vE rvr6r TRUm..{G u6r vol TIENG oN, EQ

1. Cdng trirrh, biQn ph6p gi6m thi6u ti6ng 6n, dQ rung:
DP an ho4t.dQng kh6ng ph6t sinh c6c ngu6n gdy tit5ng 6n lcnr, dg 6n c6 b6 trftulng bao quanh khu v.uc dg 6n, khu6n vi6n rQng, Ae- b6ri ng6n ia"nkh";; ;;Snvfi c5c hQ ddn l6n c6n. - --o---- -* ' -

2. Cilc y6u ciu vC beo vQ m6i trudng:
c6c ngu6" p\6! sinh titing 6n, d6 rung ph6i duo. c gi6m thi6u b6o d6m nimtrong gi6i hqn cho phdp quy dinh tpi ph6n a Ffru luc ndy.



vru cAU vr quAIY #ErlTi ruAr, pHoNG wcrra
va rlxc PHo stl co ruor rRrIoNG

(Kdm theo Giiiy phdp m6i trwdng td.ilL 17 @ur UBTVD 
"sdy- 

.1.] /... SZlzq cila
UBND huyQn Chdu Thdnh)

A. euAN rv cuAr rsAr
1. Chring lo4i, khiii luqng ctr6t tnai phrit sinh:

i.1 . Khoi lugng, chung loai ch6t th6i nguy hai phdt sinh thuong xuy6n:

1.2. rnoi lucr-ng, chung lopi ch6t rin c6ng nghiQp thdng thuhng ph6t

1.3. Khoi lugng chAt th6i r8n sinh hoat ph6t sinh: g.46 3 kglthang : 101.556
kglndm

STT TOn chft thii
T----r r 4trts

th6i
tdn t4i

ME
CTNH

sii luong

kg/thing kg/nIm
1 B6ng ddn huj,nh quang vit cdc lo4i thriy

tinh hopt tinh thai RAn 16 01 06 3,5 42

2 HQp mqc in th6i c6 c6c thdnh phAn
nguy hai L6ng 08 02 04 5 60

fJ DAu d6ng co, h6p s5 vd b6i trcm t6ng
hqp th6i RAn 17 0204 5 60

4 Bao bi cimg th6i bing nhua RAn 18 01 03 5 60
5 Gi6 lau bi nhiSm c6c thdnh phAn nguy

hai RAn 18 02 01 50 600

6 C6c 1o4i dAu md thii Rfn 08 03 01 2t0 2520
7 Than ho4t tinh di qua sri dung tu qu6

trinh xri ly khf thai RAn 12 0t 04 50 600

Tdng eQng 329,5 3.942

TGn ch6t ttrii
GiSy v5n phdng

Nylon vd bao bi thai ft guri i.@
u6 trinh d6ne e6i sin

Ria nhr,ra du, sdn phAm i6i

T

sinh:

STT Kh6i lu-o'ng (tdnlnim)
1

13

2

a
J

94

132

239



2. YGu cAu bio vQ m6i trulng aiii voi viQc luu gifr ch6t thii rin sinh
ho4t, ctr6t tnai rin cdng nghiQp thdng th*dng, 

"r,at 
inai;;;-Gj,

Toan b0 crRSH, CTRCNTT, crNH cr.ia dg 6n s6 duqc trung chuyCn v6
khu vuc luu chira chat thai vdi diQn tich 141,45 m2. Khu luu chira ndy x6y dyng
tam thli vd dim b6o quy dinh v6 quin ly chdtthhi.

2.f . Tni6t bi, he thiing, c6ng trinh luu gitf ctr6t tnai nguy h4i:
- fhi6t bi luu chria: Trang bi A7 thtng c6 dung trch,2401it, b0n ngoii thung

dugc d5n t6n, md chdt th6i nguy hpi vd hii hiQu cinh bdo theo Th6ng tu s6
02l2a22nT-BTNMT ngdy rcrclD\z2 crtaB0 Tei nguyCn vd M6i trudrng.

- Kho luu chria:

+ DiQn tich kho: DiQn tich 1 I nf .

+ rhiilt k6, c6u tao khu vuc luu chria: kiSt cAu nAn bO t6ng c6t th6p, tudrng
gach hoflc t6n, 1-o. p tdn kin trdnh mua, nilng, c6 ctra kh6a kfn, c6 ddn bi6n b6o ghi
rd khu vuc luu chria ehatthainguy hpi.

" - Cht dU an ky hqp d6ng v6i dcrn vi c6 chric n6ng thu gom vd xir l1f ch6t th6i
4guy hai theo Th6ng tlr 022A22ITT-BTNMT ngey IOl0tl2O22 cbaB6 Tei nguy6n
vd M6i truong.

2.2.Thi6t bi, hC th6ng, c6ng trinh tuu gifr ch6t tnai rin sinh hoat:
- ThiCt bi luu chira: Trang bi 05 thung chria c6 dung tich.2401it d6 luu chria

cUat thairln sinh ho4t, dugc thu gom m5i ngdy.

- Kho luu chria:

+ DiQn tich khu vuc luu chria: 4 nf .

- --., , r
+ Thi6t k6, c6u tpo ctra kho luu chria: n€n bC t6ng c6t thdp, lgp t6n kin tranh

mua, nlng; tulng gach hofc t6n, c6 ctra d6ng kin, c6 aa" UiC" kf,r'o.o. luu chria
ch6t thii rfn sinh hopt.

2.3. Thiot bi, he th6ng, c6ng trinh luu gii?,cn6t tnai r6n c6ng nghiQp
th6ng thudng:

- Thi6t bi iuu chira: Trang bi c6c bao thi de luu chira ch6t thai
nghiCp th6ng thudng.

- Kho luu chri'a:

+ Di6n tich khu vuc luu chria t6p trung: 15 m2.

+ Thiet k5, c6u tao cria kho iuu chria: NOn be t6ng c6t th6p, l-q p t6n kin tr6nhJ.
Inu'a, ndng, tudng gach hodc t6n, c6 cua d6ng kin, c6 d6n bitin khu vuc lrru chria
chdtthdir6n c6ng nghi6p th6ng thuong.
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ff*"-':?1::1T,":qp^1?'y:::lioyge.gi,o.hoff i;;;;;;fi ffi ;;;trudng theo quy dfnh tpi bie, 122, Diau n+lriidilti;$till;? ffi ;#;;"jrrA -A,' +-,.,},-^v6 m6i trudng.

Chu du 6n xdy dung hQ th6ng xir ly nu6c th6i v6i h0 s6 an todn cao, thi6t bichay 1u6n phi6n, irng ph6 t6t v6i c6c rui io ,A tHet Ui.
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